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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu Tiến Thành 

- Địa chỉ văn phòng: 12 Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

  Ông Phạm Minh Sang – Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 028.38648679 - Fax: 028.39789698 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4102058983 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư TP.HCM đăng ký lần đầu ngày 05/3/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 

ngày 19/5/2021 (mã số doanh nghiệp 0305556458). 

2. Thông tin dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: Xưởng Sản xuất Inox Gia dụng chuyên nghiệp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0305556458-004, 

đăng ký lần đầu ngày 21/12/2021. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: ấp Ô Tưng A, xã Châu Điền, huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 

   Điện thoại: 0986196168      Email: pmsangtienthanhinox@gmail.com 

Dự án Xưởng Sản xuất Inox Gia dụng chuyên nghiệp được xây dựng 

trên thửa đất số 194, 198, 230, 231, 38 tờ bản đồ số 11 thuộc ấp Ô Tưng A, xã 

Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh; với tổng diện tích đất là 4.457,40 

m
2
, cách UBND xã Châu Điền 450 m theo hướng Tây Bắc, tứ cận tiếp giáp 

như sau:  

+ Phía Đông: giáp nhà dân và đất nông nghiệp; 

+ Phía Tây: giáp nhà dân và xưởng mộc gia đình; 

+ Phía Nam: giáp Quốc lộ 54; 

+ Phía Bắc: giáp nhà dân. 

Vị trí thực hiện dự án được thể hiện trong hình sau:  
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Bảng 1. Tọa độ các điểm kép góc ranh giới của dự án 

STT 
Ký hiệu điểm  

trên hình 1 

Toạ độ VN-2000  

(múi chiếu 3
o
, kinh tuyến trục 105

o
30’) 

X Y 

1 Điểm 1 1090294,5 0563665,2 

2 Điểm 2 1090335,8 0563709,6 

3 Điểm 3 1090352,2 0563693,8 

4 Điểm 4 1090382,5 0563730,9 

5 Điểm 5 1090393,4 0563767,8 

6 Điểm 6 1090359,2 0563784,5 

7 Điểm 7 1090342,1 0563767,4 

8 Điểm 8 1090345,4 0563763,8 

9 Điểm 9 1090316,1 0563728,6 

10 Điểm 10 1090325,0 0563720,0 

11 Điểm 11 1090308,4 0563701,4 

12 Điểm 12 1090312,0 0563697,9 

13 Điểm 13 1090288,0 0563672,8 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, 2022) 

- Hiện trạng khu đất: Khu đất đã được san lấp và có hàng rào tường gạch 

xung quanh theo ranh đất (cao 3,0m so với mặt nền hiện trạng). Vị trí khu đất 

nằm tại trung tâm xã Châu Điền, một mặt giáp với Quốc lộ 54 nên hệ thống hạ 

tầng như: giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp và thoát nước khá đầy đủ 

và thuận tiện. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 

luật về đầu tư công): 

 + Dự án được quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 8 và khoản 3, Điều 10 

của Luật đầu tư công. Tổng vốn đầu tư của dự án là 14.987.603.000 đồng: thuộc 

nhóm C theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công. 

+ Dự án thuộc nhóm III theo quy định tại số thứ tự thứ 2 Mục II Phụ 

lục V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ. 
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 Căn cứ theo Khoản 1 Điều 39 và Khoản 4 Điều 41 của Luật bảo vệ 

môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022: 

Dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, trình 

UBND huyện Cầu Kè thẩm định và cấp phép. 

Nhằm thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy định của pháp luật hiện 

hành trong công tác bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Thương mại Sản xuất 

Xuất nhập khẩu Tiến Thành phối hợp cùng Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trường (đơn vị tư vấn) lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho 

Dự án Xưởng Sản xuất Inox Gia dụng chuyên nghiệp để trình Ủy ban nhân dân 

huyện Cầu Kè phê duyệt. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Dự án lựa chọn mô hình sản xuất “sản phẩm gia dụng bằng inox” với 

công suất 5.000.000 sản phẩm/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

 - Dự án “Xưởng Sản xuất Inox Gia dụng chuyên nghiệp” sử dụng công 

nghệ sản xuất bán thủ công. 

 - Quy trình sản xuất chi tiết như sau: 

 + Nhập nguyên liệu Thép không gỉ SUS 100% được tuyển chọn đủ số 

lượng, kiểm tra về trạng thái, màu sắc sau đó tiến hành sản xuất. 

 + Xả cắt tấm: Thép không rỉ SUS 100% được quấn cuộn lớn của nhà sản 

xuất đưa vào máy cắt, cắt ra từng tấm vuông nhỏ theo quy cách phù hợp với 

từng sản phẩm.  

+ Dập phôi Oval: Từng tấm thép được cắt ra đưa vào khuôn dập phôi 

định hình.  

+ Ép định hình: Phôi đã dập định hình đưa vào khuôn ép, dập định hình 

từng sản phẩm.  

+ Gọt cuốn mép: Khi công đọan ép dập hoàn thành được gọt cuốn những 

phần dư thừa cho đúng kích thước không bị bén. 

+ Lau sạch bề mặt: Lau sạch sản phẩm trong ngoài (lớp dầu dừa được 

thoa khi ép định hình). 

+ Phá nhám, xử lý bề mặt: Đưa vào vải nhám mài nhẵn do bề mặt khi 

vuốt bị trầy xướt.  

+ Vuốt bóng: Đưa vào máy đánh bóng tinh.  
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+  Lau sạch sản phẩm: Dùng khăn vải sạch lau thật kỹ từ trong ra ngoài 

lần cuối.  

+ Lắp ráp: sản phẩm được lắp ráp quai.  

+ Dán nhãn: sản phẩm hoàn thành được dán nhãn.  

+ Đóng gói, thành phẩm: sản phẩm được kiểm tra ngày sản xuất, phân 

phối ra thị trường. 

 

Hình 2. Quy trình sản xuất của dự án 

Nguyên liệu: Thép không gỉ SUS 100% 

Xả cắt tấm 

Dập phôi Oval 

Ép định hình 

Gọt, cuốn mép 

Lau sạch bề mặt 

Phá nhám xử lý bề mặt nhẵn 

Vuốt bóng 

Lau sạch sản phẩm 

Lắp ráp, dán nhãn 

Đóng gói, thành phẩm 

Tiếng ồn 

Tiếng ồn 

Vụn inox dư thừa 

Giẻ lau 

Giẻ lau 
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3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

 Sản phẩm của dự án là các sản phẩm đồ gia dụng bằng inox xuất khẩu và 

tiêu thụ nội địa. Công suất 5.000.000 sản phẩm/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

 - Nguyên liệu sản xuất: Thép không gỉ SUS 100%, khối lượng 510 

tấn/năm.  

 - Danh mục máy móc thiết bị dự kiến của dự án như sau: 

Bảng 2. Danh mục máy móc, thiết bị 

STT Tên thiết bị 
Công suất 

(kW) 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

1 Môtơ xả nhám  3.7  40 

Mới 

100% 

Đài Loan 2 Môtơ đánh bóng  5.55 40 

3 Môtơ quạt hút  3.7 50 

4 Môtơ băng tải   3.7 10 

Nhật Bản 5 Máy hàn bấm  4.0 5 

6 Máy nén khí 37 5 

7 Máy dập   10 40 

Nhật Bản 8 Máy cắt 5.55 20 

9 Máy ben thủy lực 10 30 

10 Máy cuốn dây  5.5 10 

Nhật Bản 11 Máy Tiện  5.5 6 

12 Máy mài phẳng  5.5 5 

 (Nguồn: Công ty TNHH TM-SX-XNK Tiến Thành, 2022) 

 - Nhu cầu lao động dự kiến: 200 công nhân. 

- Nguồn cung cấp điện năng: 

 + Nguồn điện cung cấp lấy từ lưới điện hạ thế khu vực. Nguồn cấp điện 

chính là từ trạm biến áp 250KVA-22/0,4KV đã được lắp đặt trong khuôn viên dự án. 
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+ Căn cứ vào tổng mặt bằng hình khối cũng như quy mô của dự án và dự 

trữ phát triển. Thiết kế trạm biến áp 3 pha công suất 250KVA-22/0,4KV cấp vào 

công trình. 

+ Mạch cấp điện hạ thế là loại 3 pha 4 dây + dây tiếp đất (E). 

- Chỉ tiêu cấp điện: Chỉ tiêu cấp điện cho công nghiệp sản xuất: Chỉ tiêu 

cấp điện sản xuất dự tính là 140kW/ha (Nguồn: QCVN 01:2021/BXD - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng). Như vậy, nhu cầu dùng điện 

tính toán khoảng 499,2 kWh/ngày. 
 

- Nguồn cung cấp nước:  

+ Nguồn nước cấp được lấy từ mạng lưới nước thủy cục của khu vực, 

được tính theo lưu lượng nước sử dụng lớn nhất của các thiết bị dùng nước trong 

công trình. Lưu lượng này được tính theo tổng đương lượng cấp nước của tất cả 

các thiết bị dùng nước trong công trình. 

+ Cấp nước sinh hoạt: Nước sạch từ bể nước ngầm được bơm lên bồn 

inox đặt trên mái. Nước từ bồn nước mái cấp đến các khu nhà vệ sinh, đến các 

thiết bị dùng nước. Đường ống cấp nước lên bồn bằng ống HDPE, cấp nước 

trong nhà bằng ống nhựa PPR. Cấp nước trong nhà theo mạng hình cây. Các khu 

WC đều có van khống chế. 

+ Bồn nước trên mái là loại bồn nằm có dung tích 1.000 lít. 

+ Máy bơm cấp nước bao gồm 01 bơm điện.   

+ Từ hệ thống nước sạch của khu vực, kích thước ống cấp nước vào bể 

nhu cầu dùng nước đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt. 

- Chỉ tiêu cấp nước: 

Nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy bao gồm: Nước phục vụ sinh hoạt 

của cán bộ công nhân, nước cấp tưới cây, rửa đường, nước chữa cháy,... Với nhu 

cầu cụ thể được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nước dự tính  

STT Mục đích sử dụng Quy mô 
Tiêu chuẩn dùng 

nước 

Lượng nước 

(m
3
/ngày.đêm) 

I Nhu cầu sử dụng nước hàng ngày 19,98 

1 Nước sinh hoạt 200 người 80 lít/người.ngày
(*)

 16,0 

2 Nước tưới cây  549,74 m
2
 3,0 lít/m

2
 1,65 

3 Nước rửa đường 1.817,04 m
2
 0,4 lít/m

2
 0,73 

4 Nước dự phòng - 10%*QSh 1,6 
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STT Mục đích sử dụng Quy mô 
Tiêu chuẩn dùng 

nước 

Lượng nước 

(m
3
/ngày.đêm) 

II Nhu cầu nước dự trữ PCCC 165 

(Nguồn: Công ty TNHH TM-SX-XNK Tiến Thành, 2022) 

 Ghi chú: (*) - Theo : QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về Quy hoạch xây dựng. 

- Hóa chất sử dụng:  

+ Hóa chất tẩy rửa khu vực văn phòng; hóa chất khử trùng nước thải; chất 

tẩy rửa, vệ sinh bồn cầu, sàn nhà. Cụ thể: Hóa chất rửa bồn cầu nhu cầu khoảng 

0,2 lít/tháng, hóa chất lau sàn nhu cầu khoảng 1 lít/tháng). Các loại hóa chất này 

khi được sử dụng sẽ lựa chọn thương hiệu uy tín như Vim, Gift, Duck,... 

+ Hóa chất sử dụng cho HTXLNT sinh hoạt tập trung (bể khử trùng): 0,5kg 

Clorine/tháng. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Mai Phương. 

Thời gian thi công xây dựng dự kiến: 02 tháng. 

- Thông tin về nguyên, vật liệu giai đoạn xây dựng: Nguyên, vật liệu được 

sử dụng trong giai đoạn xây dựng dự án được mua từ các cơ sở cung cấp vật tư xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, danh mục và khối lượng chi tiết như sau: 

Bảng 4. Danh mục và khối lượng vật tư sử dụng 

STT Loại vật tư Khối lượng sử dụng 

1 Cát san lấp mặt bằng 7.500 m
3

 

2 Cát to xây tô và đổ bê tông 1.200 m
3
 

3 Đá 5 x 7 400 m
3
 

4 Đá 1 x 2  1.600 m
3
 

5 Gạch ống 4 lỗ (8 x 18) 144.000 viên 

6 Xi măng Tây Đô bao 50kg 3.800 bao 

7 Thép đổ bê tông 11.400 kg 

8 Xà gồ thép hộp 40 x 80 242 cây ~ 3.400 kg 

9 Tole lộp nóc xưởng 1.754 m
2
 

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Mai Phương, 2022) 
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- Đơn vị tư vấn thiết kế: Trung tâm Giám định chất lượng Xây dựng. 

- Giải pháp về kiến trúc: 

 + Quy hoạch tổng mặt bằng: Đến tháng 7/2022, hiện trạng khu đất đã 

được san lấp mặt bằng và có hàng rào kiên cố bao quanh ranh đất. Tổng thể 

công trình được bố trí hài hoà, đảm bảo các tiêu chí về công năng, tính thẩm mỹ 

cũng như các yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ.  Phù hợp với cảnh quan 

chung của khu vực, đảm bảo tính chất của công trình, đủ yếu tố điểm nhấn trong 

kiến trúc cảnh quan chung.  

+ Loại, cấp công trình: Công trình Công nghiệp, cấp III. Danh mục và quy 

mô công trình: 

Bảng 5. Các hạng mục xây dựng của dự án 

STT CÔNG TRÌNH DIỆN TÍCH  (M²) TỈ LỆ 

A KHU ĐẤT 4.457,40 100% 

B HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH 2.090,62 46,9% 

1 Xưởng dập 613,04   

2 Xưởng bóng 613,04   

3 Xưởng xả 584,64   

4 Văn Phòng 175,86   

5 Nhà trực 9,00   

6 Nhà Vệ Sinh 42,84   

7 Nhà Xe 52,20   

C SÂN ĐƯỜNG + VĨA HÈ 1.817,04 40,8% 

D CÂY XANH  509,74 10,43% 

E CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ VÀ BVMT 83,5 1,87% 

1 Bể PCCC 40,50   

2 Trạm Biến Áp 3,00   

3 Nhà Kho chất thải nguy hại  7,5  

4 Nhà kho rác thải công nghiệp (phế liệu) 7,5  

5 HTXLNT sinh hoạt (đặt ngầm) 25,0  

(Nguồn: Công ty TNHH TM-SX-XNK Tiến Thành, 2022) 
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+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: hệ thống điện mạng ngoài; hệ thống 

điện nhẹ; hệ thống cấp, thoát nước mạng ngoài; hệ thống điều hòa không khí; hệ 

thống PCCC và chống sét; trạm biến áp. 

+ Kiến trúc đảm bảo tính hài hoà về hình khối, phù hợp với tính chất, 

công năng, ý nghĩa của công trình. Mật độ xây dựng đảm bảo đáp ứng TCVN về 

công trình công cộng, vấn đề tổ chức không gian cây xanh, kết hợp đường đi nội 

bộ và sân vườn, các sân thể thao cũng được bố trí chặt chẽ. Đặc biệt chú trọng 

lối giao thông đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. 

- Mục tiêu đầu tư xây dựng: 

+ Công ty TNHH TM-SX-XNK Tiến Thành đầu tư xây dựng mới xưởng 

Sản xuất Inox Gia dụng chuyên nghiệp nhằm sản xuất ra một lượng lớn sản 

phẩm gia dụng bằng thép không gỉ (Inox) với công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất 

lượng và hiệu quả cao trong sản xuất, thân thiện với môi trường.  

+ Xưởng Sản xuất Inox Gia dụng chuyên nghiệp đi vào hoạt động nhằm 

tìm kiếm được lợi nhuận cho nhà đầu tư cũng như góp phần tạo thêm nhiều việc 

làm cho người lao động, tạo được nhiều sản phẩm cho thị trường. Đồng thời 

hoạt động của nhà máy sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. 

+ Phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cầu Kè, nhiệm kỳ 

2020-2025; cùng với đó là thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế, trọng 

tâm là tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để 

nâng cao hiệu quả trong mời gọi, thu hút doanh đầu tư trong lĩnh vực công 

nghiệp, dịch vụ - thương mại gắn với nông nghiệp là thế mạnh của huyện, Cầu 

Kè đã xây dựng các kế hoạch trung và dài hạn để tạo ra những đột phá nhằm tạo 

“điểm nhấn” để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư. 

- Mục đích đầu tư: 

+ Đáp ứng nhu cầu thị trường về hàng gia dụng bằng inox. 

+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần 

phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh. 

+ Đạt được mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới. 

- Hình thức quản lý: Chủ dự án trực tiếp quản lý dự án thông qua Ban 

Quản lý dự án do chủ dự án thành lập. 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 

31/10/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030. Trong đó tại khoản 2 – Mục III – Điều 1 thể hiện: Phát triển một số 

ngành công nghiệp ưu tiên như công nghiệp dược, chế biến nông, thủy sản, thực 

phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo, đóng và sửa 

chữa tàu, vật liệu xây dựng, giày da,.. 

- Dự án đầu tư phù hợp với Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 

01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch cơ cấu 

lại ngành công nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2025. 

- Về quy hoạch sử dụng đất: Vị trí dự án không nằm trong quy hoạch đô 

thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng của tỉnh Trà Vinh và huyện Cầu Kè 

đến năm 2030. Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cầu Kè theo 

Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh và 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Cầu Kè theo Quyết định số 

1886/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh. 

- Hiện nay, tại khu vực hoạt động của dự án chưa có quy hoạch phân vùng 

môi trường nên Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường chưa có cơ sở để so 

sánh, đối chiếu sự phù hợp của dự án với phân vùng môi trường. Tuy nhiên, 

nước thải phát sinh tại dự án sẽ được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, 

K=1,2) trước khi thải vào nguồn tiếp nhận là kênh Tuổi Trẻ (kênh cấp III nội 

đồng) (không được dùng cho mục đích sinh hoạt). Do đó, dự án hoạt động phù 

hợp với các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

nguồn tiếp nhận. 

- Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh cách ranh giới 

dự án khoảng 2,0 km: Dự án Xưởng Sản xuất Inox Gia dụng chuyên nghiệp có 

mặt tiền nằm cặp quốc lộ 54, tuyến Quốc lộ Trà Cú - Tiểu Cần - Cầu Kè. Dự án 

nằm cách Trường THCS Châu Điền 200 m, Trường Tiểu học Châu Điền A 

khoảng 350 m, UBND xã Châu Điền 450m theo hướng Tây Bắc; cách Chùa Ô 

Tưng khoảng 600m, cách kênh Tuổi Trẻ (kênh cấp III nội đồng) khoảng 60 m 

theo hướng Bắc. 
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Bảng 6. Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh khu vực thực hiện dự án 

Stt Đối tượng Khoảng cách Hướng 

I Trong phạm vi bán kính dưới 1.000m 

1 Trường THCS Châu Điền 200m Tây Bắc 

2 UBND xã Châu Điền 450m Tây Bắc 

3 Trường Tiểu học Châu Điền A 350m Tây Bắc 

4 Trạm biến thế 110kV Cầu Kè 570m Tây Bắc 

5 Cây xăng Trường Long 660m Tây Bắc 

6 Chùa Ô Tưng 600m Bắc 

II Trong phạm vi bán kính trên 1.000m và dưới 2.000m 

1 Cây xăng Phong Phú Oil  1.100m Đông 

2 Vật liệu xây dựng Ba Vũ 1.400m Đông 

3 Cầu Phong Phú 1.500m Đông 

4 Trường THCS Phong Phú 1.600m Đông Nam 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp, 2022) 

Trong phạm vi bán kính khoảng 2,0 km xung quanh dự án chủ yếu là vùng 

sản xuất nông nghiệp, bao gồm đất trồng lúa nước, đất trồng cây hoa màu và đất 

trồng cây lâu năm, một số cơ sở sản xuất kinh doanh với quy mô nhỏ, trong khu 

vực không có các công trình trọng điểm như: khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích 

lịch sử, văn hóa, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí,… 

2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Chất thải phát sinh của dự án chủ yếu là nước thải, không phát sinh bụi và 

khí thải. Vì thế, báo cáo xây dựng nội dung đánh giá sự phù hợp đối với khả năng 

chịu tải của môi trường nước mặt (nơi tiếp nhận nguồn nước mưa, nước thải của 

dự án). Cụ thể như sau: 

- Cơ sở lựa chọn và sự phù hợp của nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Cách dự án 60m về hướng Bắc là kênh Tuổi Trẻ - kênh nội đồng (cấp 

III), chiều rộng trung bình từ 6-8m, chiều rộng đáy kênh khoảng 4,0m, độ sâu 

mực nước trung bình 2,0-2,5m.  

+ Chọn kênh Tuổi Trẻ làm nguồn tiếp nhận vì kênh gần dự án, tiếp giáp với 

phần đất dự trữ của dự án, nguồn nước phần lớn được sử dụng cho sản xuất nông 

nghiệp, khi đó nước thải của dự án sẽ không ảnh hưởng lớn đến mục đích sử dụng 

nước của kênh.  
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Kênh Tuổi Trẻ nối liền với sông Cầu Kè và kênh Xáng, có khả năng tiêu 

thoát nước lớn. Lưu lượng dòng chảy thiết kế của Kênh Tuổi Trẻ là 7,26 m
3
/s, 

lựa chọn theo TCVN 4118:2021 - Công trình thủy lợi - Hệ thống dẫn, chuyển 

nước - Yêu cầu thiết kế. Trong khi đó lưu lượng xả nước thải lớn nhất của dự án 

theo tính toán là 16 m
3
/ngày.đêm

 
(tương đương 0,000185 m

3
/s), rất nhỏ so với 

lưu lượng của kênh Tuổi Trẻ. Bên cạnh đó, nồng độ các chất ô nhiễm có trong 

nước thải sau xử lý đạt giá trị giới hạn cho phép quy định tại QCVN 

14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B, 

áp dụng hệ số K=1,2). Do đó, việc xả thải của dự án không ảnh hưởng lớn đến 

lưu lượng, chất lượng cũng như mục đích sử dụng nguồn nước tiếp nhận. 

- Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 

nguồn nước cụ thể như sau: 

 + Xác định thông số đánh giá: Các thông số để đánh giá khả năng tiếp 

nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải được lựa chọn đúng 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 

QCVN 14:2008/BTNMT và các quy định hiện hành. Các thông số được lựa 

chọn cụ thể như sau: COD, BOD5, NH4
+
-N và tổng dầu, mỡ (thông số đặc trưng 

của nước thải sinh hoạt). 

 + Xác định phương pháp đánh giá: Đoạn sông cần đánh giá là đoạn kênh 

Tuổi Trẻ (kênh cấp III nội đồng), qua điều tra khảo sát không có các nguồn thải 

trực tiếp vào đoạn kênh nên theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 76/2017/TT-

BTNMT ngày 29/12/2017, phương pháp đánh giá được lựa chọn là phương pháp 

đánh giá trực tiếp. Đây là phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, 

sức chịu tải của sông được thực hiện trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số 

đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu lượng và kết quả 

phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận. 

 Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp 

nhận nước thải là kênh Tuổi Trẻ (kênh cấp III nội đồng) bằng phương 

pháp đánh giá trực tiếp cụ thể được trình bày qua các bước như sau: 

(1) Công thức đánh giá: Ltn = (Ltđ - Lnn ) x FS. Trong đó: 

Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 

nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày; 

Ltđ: tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn 

sông và được xác định theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 76/2017/TT-

BTNMT ngày 29/12/2017, đơn vị tính là kg/ngày; 
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Lnn: tải lượng của từng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 

nước của đoạn sông và được xác định theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 

76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, đơn vị tính là kg/ngày; 

Fs: hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 đến 0,9 trên 

cơ sở mức độ đầy đủ, tin cậy, chính xác của các thông tin, số liệu sử dụng để 

đánh giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức 

chịu tải quy định tại Khoản 2 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

(2) Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) 

Công thức xác định: Ltđ = Cqc x QS x 86,4;  

Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn sông, 

đơn vị tính là mg/l. Áp dụng, QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. 

+ QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s.  

+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị 

tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Bảng 7. Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) 

STT Thông số 
Cqc 

mg/l 

Qs 

m
3
/s

 

Hệ số thứ 

nguyên 

Ltđ 

(kg/ngày) 

1 COD 30 7,26 86,4 18.818 

2 BOD5 15 7,26 86,4 9.409 

3 NH4
+
-N 0,9 7,26 86,4 565 

4 Tổng dầu, mỡ 1 7,26 86,4 627 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, 2022) 

 (3) Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 

nước (Lnn) 

-  Công thức xác định: Lnn = Cnn x QS x 86,4; Trong đó: 

+ Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/l; 

+ QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s.  
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+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị 

tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

- Nhằm có cơ sở tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có 

trong nguồn nước kênh Tuổi Trẻ. Chủ dự án đã phối hợp với Trung tâm Kỹ 

thuật tài nguyên và môi trường (đơn vị tư vấn) tiến hành lấy và thử nghiệm 03 

mẫu nước mặt kênh Tuổi Trẻ.  

+ Vị trí lấy mẫu nước mặt phục vụ đánh giá khả năng tiếp nhận của đoạn 

kênh: Nước mặt kênh Tuổi Trẻ tại vị trí tiếp nhận nước thải của dự án. 

+ Thời gian và điều kiện lấy mẫu cụ thể như sau:  

Bảng 8.  Điều kiện lấy mẫu nước mặt kênh Tuổi Trẻ 

STT Ngày lấy mẫu Điều kiện lấy mẫu 

1 

Lần 1: 24/6/2022 

(Mã số mẫu: 077/22-2) 

- Lấy mẫu lúc:14 giờ 50 phút; 

- Điều kiện: Trời nắng, nước ròng;  

- Mẫu nước đục, ít cặn. 

2 
Lần 2: 27/6/2022 

(Mã số mẫu: 077/22-4) 

- Lấy mẫu lúc:09 giờ 30 phút; 

- Điều kiện: Trời nắng, nước ròng.  

- Mẫu nước đục. 

3 
Lần 3: 19/4/2022 

(Mã số mẫu: 077/22-6) 

- Lấy mẫu lúc:11 giờ 50 phút; 

- Điều kiện: Trời nắng, nước lớn.  

- Mẫu nước đục, ít cặn 

(Nguồn: Biên bản lấy mẫu số 077/22/TTKT của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên 

và môi trường) 

+ Kết quả thử nghiệm 03 mẫu nước mặt như sau: 

Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

STT Thông số  Đơn vị 

Kết quả  
Kết quả  

trung bình 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 COD mg/L 17 18 7 14,00 

2 BOD5 mg/L 2,1 2,6 2,4 2,37 
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STT Thông số  Đơn vị 

Kết quả  
Kết quả  

trung bình 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 

3 NH4
+
-N mg/L 0,16 0,09 0,26 0,17 

4 
Tổng dầu, 

mỡ 
mg/L 0,5 0,3 0,4 0,40 

(Nguồn: Các phiếu KQTN số 22393/KQTN-TTKT, 22394/KQTN-TTKT và 

22395/KQTN-TTKT ngày 13/7/2022 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và 

môi trường) 

- Như vậy, giá trị của Cnn được tính trên cơ sở giá trị trung bình của kết 

quả phân tích 03 mẫu nước mặt. Vậy tải lượng của thông số chất lượng nước 

hiện có trong nguồn nước cụ thể như sau: 

Bảng 10.  Bảng tính tải lượng trung bình của thông số chất lượng nước hiện có 

trong nguồn nước (Lnn) 

STT Thông số 
Cnn 

mg/l 

Qs 

m
3
/s 

Hệ số thứ 

nguyên 

Lnn  

(kg/ngày) 

1 COD 14,00 7,26 86,4 8.781,70 

2 BOD5 2,37 7,26 86,4 1.484,52 

3 NH4
+
-N 0,17 7,26 86,4 106,63 

4 Tổng dầu, mỡ 0,40 7,26 86,4 250,91 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, 2022) 

 - Từ đó, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận 

nước thải là kênh Tuổi Trẻ được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 11.  Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh Tuổi Trẻ  

STT Thông số Ltđ Lnn FS Ltn = (Ltđ - Lnn) x FS 

1 COD 18.821 8.781,70 0,7 7.026,36 

2 BOD5 9.410 1.484,52 0,7 5.547,90 

3 NH4
+
-N 565 106,63 0,7 320,58 
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STT Thông số Ltđ Lnn FS Ltn = (Ltđ - Lnn) x FS 

4 Tổng dầu, mỡ 627 250,91 0,7 263,49 

 (Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, 2022) 

Nhận xét: Căn cứ vào bảng trên, cho thấy tất cả các thông số ô nhiễm đặc 

trưng đều có giá trị Ltn > 0, từ đó có thể kết luận nguồn nước mặt kênh Tuổi Trẻ 

có khả năng tiếp nhận 04/04 chỉ tiêu đặc trưng được đánh giá của nước thải. 
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Chương III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

Chất lượng các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp 

bởi dự án: 

1.1. Môi trường nước mặt 

- Theo báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 

2021, trên địa bàn huyện Cầu Kè thực hiện lấy mẫu nước mặt tại 02 vị trí là: Sông 

tại chợ huyện Cầu Kè (NM7) và Sông Hậu tại xã Hòa Tân (NM9). Trong đó, 

điểm lấy mẫu Sông tại chợ huyện Cầu Kè (NM7) cách điểm đầu của kênh Tuổi 

Trẻ (nguồn tiếp nhận nước mặt của dự án) 900 m theo hướng thượng nguồn. 

Kết quả thử nghiệm 04 đợt năm 2021 cho thấy phần lớn các thông số quan 

trắc có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(cột B1), ngoài ra có 03/12 thông số tại các đợt quan trắc còn vượt giới hạn cho 

phép như: DO, TSS và Coliform. Cụ thể: 

+ TSS vượt nhẹ quy chuẩn từ 1,23 – 1,51 lần vào đợt 2 và đợt 3. Tuy 

nhiên giá trị TSS trung bình năm 2021 vẫn nằm trong giới hạn cho phép. 

+ DO không đạt giá trị tối thiểu cho phép tại 03/04 đợt quan trắc trong 

năm 2021. 

+ Coliform vượt quy chuẩn từ 3,2 – 124 lần trong cả 04 đợt quan trắc. 

Bảng 12.  Dữ liệu kết quả thử nghiệm nước mặt sông tại chợ huyện Cầu Kè năm 

2021 

STT Thông số Đơn vị Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 TB năm 

QCVN 08-

MT: 2015/ 

BTNMT 

1 pH - 7,29 7,67 6,95 7,15 7,27 5,5-9 

2 DO mg/L 3,87 3,64 2,71 4,06 3,57 ≥4 

3 TSS mg/L 16,8 61,7 75,6 44,7 49,7 50 

4 COD mg/L 12 10 9 12 11 30 

5 BOD5 mg/L 3,2 3,1 3,3 1,9 2,9 15 
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STT Thông số Đơn vị Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 TB năm 

QCVN 08-

MT: 2015/ 

BTNMT 

6 NH4
+
-N mg/L 0,04 0,04 0,08 0,14 0,08 0,9 

7 Cl
-
 mg/L 19,3 25,8 11,7 15,1 18,0 350 

8 NO2
-
-N mg/L 0,003 0,004 0,004 0,007 0,004 0,05 

9 NO3
-
-N mg/L 0,166 0,707 0,299 0,314 0,372 10 

10 PO4
3-

-P mg/L 0,031 0,048 0,054 0,120 0,063 0,3 

11 Tổng dầu mỡ mg/L KPH 0,5 KPH KPH 0,35 1 

12 Coliform 
MPN/ 

100ml 
4,3.10

4 
9,3.10

5
 2,4.10

5
 2,4.10

4
 309.250 7.500 

(Nguồn: Bảng 3.11 thuộc Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh 

Trà Vinh năm 2021) 

- Tham khảo báo cáo ĐTM của HTX Nông nghiệp Tân Hiệp được phê 

duyệt năm 2021, kết quả phân tích mẫu chất lượng nước mặt tại kênh Tổng Tồn 

- đoạn phía trước chùa Phô Thum, cách điểm đầu của kênh Tuổi Trẻ 1.200 m. 

Thực hiện lấy mẫu 03 đợt (vào các ngày 20/4/2021, 29/4/2021 và 04/5/2021), 

kết quả như sau: 

Bảng 13.  Dữ liệu kết quả phân tích nước mặt tại kênh Tổng Tồn 

STT Đợt 

Chỉ tiêu 

pH DO TSS BOD5 NO3
- 

PO4
3-

 NH4
+
 

Tổng 

dầu 

mỡ 

Coliform 

- mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 

1 Đợt 1 6,50 3,62 26,00 15,00 KPH 0,14 0,17 KPH 1.200 

2 Đợt 2 6,22 3,40 22,00 10,00 KPH 0,15 0,16 KPH 1.100 

3 Đợt 3 6,68 3,30 15,00 9,00 KPH 0,13 1,50 KPH 900 

QCVN 08-

MT: 2015 

5,5 - 

9,0 
≥4 50 15 10 0,3 0,9 1 7.500 
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- Chất lượng nước mặt tại kênh Tổng Tồn tương đối tốt, chỉ có 02/09 chỉ 

tiêu không đạt so với QCVN 08-MT:2015, bao gồm: DO (không đạt giá trị tối 

thiểu cho phép tại 03/03 đợt quan trắc) và NH4
+
 (vượt 1,67 lần so với giới hạn 

cho phép vào đợt 03). 

 Như vậy, dữ liệu quan trắc cho thấy, môi trường nước mặt tại khu vực 

thực hiện dự án vẫn còn tương đối tốt.  

1.2. Môi trường không khí 

- Theo báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 

2021, trên địa bàn huyện Cầu Kè thực hiện lấy mẫu không khí tại 02 vị trí là: 

Chợ Cầu Kè (QL 54 – Thị trấn Cầu Kè) (K20) và Khu vực gần CCN Phong Phú 

(K21). Trong đó, điểm lấy mẫu Chợ Cầu Kè (K20) có vị trí địa lý gần dự án 

(cách 3,1 km về hướng Tây). 

Kết quả thử nghiệm 04 đợt năm 2021 cho thấy có chất lượng tốt, tất cả các 

thông số quan trắc đều có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép quy định tại 

QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT.  

Bảng 14.  Dữ liệu kết quả thử nghiệm không khí tại chợ huyện Cầu Kè năm 2021 

STT 

Đợt 

quan 

trắc 

Thông số 

Tiếng 

ồn 

Bụi lơ 

lửng 
SO2 NO2 CO O3 Pb HC 

dBA µg/m
3 

µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 

1 Đợt 1 62,7 182 KPH 11 5.550 15 KPH KPH 

2 Đợt 2 61,3 91 21 KPH 13.568 KPH 0,049 182,8 

3 Đợt 3 62,2 144 KPH 10 5.810 12 KPH KPH 

4 Đợt 4 67,6 99 KPH 9 6.285 25 KPH KPH 

Giới hạn cho phép 70
* 

300 350 200 30.000 200 - 5.000
** 

(Nguồn: Bảng 3.47 thuộc Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường 

tỉnh Trà Vinh năm 2021) 

* Ghi chú: 

- KPH: Không phát hiện; 

- Giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; 
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- Giá trị (*) áp dụng theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về tiếng ồn; 

- Giá trị (**) áp dụng theo QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. 

- Như vậy, năm 2021 chưa có dấu hiệu ô nhiễm không khí tại khu vực 

thực hiện dự án. 

1.3. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật 

Huyện Cầu Kè hiện có khoảng 108,20 ha diện tích đất rừng phòng hộ, đạt 

tỷ lệ che phủ 0,44%
 
(Nguồn: Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 

của UBND tỉnh Trà Vinh về công bố hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 2019). 

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm tỉnh Trà Vinh (2016-2020), dữ liệu 

về tài nguyên sinh vật
 
như sau: 

1.3.1. Đa dạng hệ thực vật 

 - Hệ thực vật trên cạn:  

+ Thực vật thân tảo: Thực vật thân thảo chiếm tỷ lệ khá cao, do địa hình 

đồng bằng nên các loài thân thảo phân bố rộng từ các bãi đất hoang đến các khu 

vực canh tác của người dân. Thảm thực vật thân thảo trên cạn có 107 loài thuộc 

81 chi thuộc 31 họ thuộc 2 ngành thực vật có mạch (bí tử và khuyết thực vật). 

Cụ thể gồm 01 loài thuộc ngành Dương xỉ và 106 loài thuộc ngành Ngọc lan 

chia làm 2 lớp Ngọc lan Magnoliopsida (hai lá mầm) và lớp Lan huệ Liliopsida 

(một lá mầm). 

 + Thực vật thân gỗ: Hệ thực vật thân gỗ trên cạn tại huyện Cầu Kè nói 

riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung chỉ tập trung trong vài họ phổ biến và cũng 

thường gặp trên các tỉnh khác của miền Tây Nam bộ. Thảm thực vật thân gỗ trên 

cạn xác định được 74 loài thuộc 62 chi thuộc 32 họ thuộc 1 ngành thực vật có 

mạch (bí tử). Cụ thể gồm 72 loài thuộc lớp Ngọc lan Magnoliopsida (hai lá 

mầm) và 2 loài thuộc lớp Lan huệ Liliopsida (một lá mầm). 

 - Hệ thực vật thủy sinh: Thành phần các loài tảo ghi nhận được ở các thủy 

vực tỉnh Trà Vinh có tổng cộng 147 loài thuộc 50 chi, 25 họ, 6 bộ thuộc ngành 

Khuê tảo và Tảo lam. 

 + Ngành Khuê tảo: có thành phần đa dạng và phong phú, có 101 loài, 35 

giống, 15 họ, 2 bộ. Trong số Khuê tảo ghi nhận được tại một số thủy vực tỉnh Trà 

Vinh, chiếm ưu thế là bộ Centrales với 59 loài, còn lại là bộ Pennales với 42 loài. 

Họ Coscinodiscaceae chiếm ưu thế với 23% tổng số loài, tiếp đến là họ 

Naviculaceae với 19%. Ít nhất là các họ Skeletonemaceae, Leptocylindraceae, 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Xưởng Sản xuất Inox 

Gia dụng chuyên nghiệp” 

Chủ dự án: Công ty TNHH TM-SX-XNK Tiến Thành                                                 | 24 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường 

Corethronaceae chiếm 1% và các họ Thalassiraceae, Bacteriastraceae, 

Eucampiaceae chiếm 2% ở mỗi họ. 

+ Ngành Tảo lam: có thành phần đa dạng và phong phú, đến 46 loài, 15 

giống, 9 họ, 4 bộ. Trong số Tảo lam chiếm ưu thế là bộ Oscillatoriales với 18 

loài, còn lại là bộ Noctoscales với 12 loài, bộ Chroococcales với 11 loài, bộ 

Synechococcales với 5 loài. Họ Oscillatoriaceae chiếm ưu thế với 39% tổng số 

loài, tiếp đến là họ Microcystaceae với 18%. Ít nhất là họ Pseudanabaenaceae và 

Aphanothecaceae chiếm 2%. 

1.3.1. Đa dạng hệ động vật 

- Hệ động vật có xương sống:  

+ Đa dạng hệ cá: Cá nước ngọt nội địa, cửa sông và biển thuộc tỉnh Trà 

Vinh cho đến thời điểm này ghi nhận được gồm 386 loài cá, thuộc 101 họ, 50 

bộ. Trong đó, họ cá Bống Trắng (Gobiidae) có số loài phong phú nhất với 43 

loài (42,57%), tiếp theo là họ cá Khế (Carangidae) với 20 loài (19,8%), họ cá 

Trổng (Engraulidae) với 16 loài (15,84%), họ cá Chép với 15 loài (14,85%), họ 

cá Lưỡi Trâu (Cynoglossidae) với 13 loài (12,87%), họ cá Bơn (Soleidae) với 12 

loài (11,88%), họ cá Bống Đen với 11 loài (10,89%), họ cá Đù (Sciaenidae) và 

họ cá Úc (Ariidae) có 10 loài (9,9%), họ cá Trích (Clupeidae) có 9 loài (8,9%). 

+ Đa dạng hệ lưỡng cư: Có 9 loài được ghi nhận, gồm Cóc nước sần 

(Occidozyga lima), Ếch cây (Polypedates macrocephalus), Ếch đồng 

(Hoplobatrachus rugulosus), Ễnh ương (Kaloula pulchra) Cóc nhà (Duttaphrynus 

melanostictus). 

+ Đa dạng hệ bò sát: Có 30 loài bò sát được tìm thấy, bao gồm Trăn đất 

hay Trăn đen (Python molorus, thuộc họ Pythonidae), Rùa đen, Rùa ruộng 

(Malayemys subtrijuga, thuộc họ Emydidae), Cua đinh (Amyda cartilaginea, 

thuộc họ Trionychidae). 

+ Đa dạng hệ chim-thú: Vô cùng phong phú và đa dạng gồm 159 loài 

chim thuộc 49 họ. Trong đó, có 72 loài chim nước theo cách phân loại của Công 

ước Ramsar, tuy nhiên có 24 loài được xác định là những loài “phụ thuộc vào 

đất ngập nước” (bao gồm Bồng chanh Alcedo atthis, Bói cá Ceryle rudis và một 

số loài thuộc bộ Sẻ như các loài Chích Acrocephalus spp.). 

Các loài Thú ghi nhận gồm có 15 loài thú thuộc 8 họ, đa phần thuộc Bộ 

Gặm nhấm (Rodentia), Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis). 

- Hệ động vật không xương sống:  

+ Trên cạn:  Hệ động vật không xương sống trên cạn: có 53 loài trong 08 

họ bướm (Lepidoptera: Rhopalocera). Trong đó, họ Amathusiidae (1 loài), họ 
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Danaidae (11 loài), họ Hesperiidae (2 loài), Lycaenidae (3 loài), họ 

Nymphalidae (15 loài), họ Papilionidae (7 loài), họ Pieridae (11 loài) và họ 

Satyridae (3 loài). 

+ Hệ động vật đáy không xương sống: gồm 171 loài thuộc các nhóm: 

Giun nhiều tơ Polychaeta 20 loài, Sipunculida 01 loài, Giáp xác Crustacea 69 

loài, hai mảnh vỏ Bivalvia 40 loài, Chân bụng Gastropoda 30 loài, Chân đầu 

Cephalopoda 10 loài và Echinodermata 01 loài. Một số nhóm động vật đáy 

không xương sống có giá trị kinh tế như: Nghêu (Meretrix lyrata), Sò huyết 

(Anadata granosa), tôm, cua. 

+ Phiêu sinh động vật: ghi nhận được 36 loài thuộc 31 giống, 19 họ, 12 

bộ, 08 lớp và 06 ngành. Trong đó: ngành Euglenophyta có 01 loài, ngành 

Cnidaria có 02 loài, ngành Rotifera có 09 loài, lớp Branchiopoda có 09 loài, lớp 

Maxillopoda có 10 loài, lớp Ostracoda có 02 loài, lớp Malacostraca có 02 loài, 

ấu trùng Nauplius có 01 loài. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

2.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1. Địa hình, địa mạo 

Địa hình huyện Cầu Kè mang tính chất chung của vùng Đồng bằng Sông 

Cửu Long nên tương đối bằng phẳng. Ngoài những giồng cát có địa hình cao 

đặc trưng (>1,8 m), phần lớn diện tích đất trong huyện có cao trình bình quân 

phổ biến từ (0,6m - 1,6 m). Dọc theo Sông Hậu có địa hình khá cao (cao ven 

sông) và thấp dần về hướng Đông (vào nội đồng). Địa hình thấp nhất (0,4 m- 0,6 

m) ở khu vực phía Đông Nam thuộc các địa bàn (Phong Thạnh, Phong Phú) và 

nằm rải rác ở các khu vực Đông Bắc (Thạnh Phú, Thông Hòa). Đặt biệt có khu 

vực địa hình trũng thấp (< 0,4 m) ở ấp Sóc Kha (xã Hòa Ân); Cây Gòn (xã 

Phong Thạnh). Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có cồn Tân Qui và cồn An Lộc 

với diện tích khoảng 615,57 ha, nhưng diện tích này không ổn định nguyên nhân 

do bồi mới và sạt lỡ hàng năm. Nhìn chung, địa hình huyện Cầu Kè thích hợp 

cho canh tác lúa, hoa màu và cây lâu năm. Tuy nhiên, cục bộ tại một số khu vực 

trũng thấp thường bị ngập úng và gò cao thường bị khô hạn (Nguồn: Báo cáo 

thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cầu Kè, tỉnh 

Trà Vinh). 

2.1.2. Mạng lưới sông, kênh rạch 

- Hệ thống sông rạch huyện Cầu Kè chịu ảnh hưởng khá đặc trưng của 

vùng Đồng bằng với mạng lưới sông rạch chính như sau:  
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+ Sông Hậu: Đoạn qua huyện rất rộng và sâu, hầu như toàn bộ đất đai của 

huyện chịu ảnh hưởng của đoạn sông này, với thuận lợi là không bị ảnh hưởng 

của lũ thượng nguồn, sông rộng lớn thoát nước nhanh, trữ nước nhiều.  

+ Rạch Tân Dinh với chiều dài qua huyện khoảng 5,5 km chảy qua ranh 

giới huyện Trà Ôn, tại cửa sông có mặt cắt khá lớn vào bên trong hẹp và cạn.  

+ Rạch Bông Bót – Bà Nghệ: Bắt nguồn từ Bến Cát chảy lên Tam Ngãi – 

Thông Hòa và nối thông với kênh Trà Ngoa ở Hựu Thành. 

+ Rạch Cầu Kè – Tổng Tồn: Bắt nguồn từ sông Bông Bót chảy qua thị 

trấn Cầu Kè, nối tiếp với kênh Tổng Tồn đến kênh Trà Ngoa.  

+ Rạch Rùm Sóc: Chảy theo ranh giới xã Hòa Tân – Ninh Thới qua nội đồng 

xã Phong Phú - Châu Điền đến gặp kênh Bưng Dứa, kênh có mặt cắt khá lớn.  

+ Rạch Mỹ Văn - 19/5: Chảy qua nội đồng xã Ninh Thới, Phong Phú, Phong 

Thạnh và đến gặp sông Cần Chông (Cầu Kè) mặt cắt tại cửa sông khá lớn.  

+ Kênh Trà Ngoa chịu ảnh hưởng của kênh Bưng Trường – Ngã Chánh, 

sông Càng Long, do ảnh hưởng của các kênh ngang bắt nguồn từ sông Hậu, 

sông Cổ Chiên tạo nên nhiều “giáp nước” trên kênh. Đoạn kênh qua huyện ở xã 

Thạnh Phú có chiều dài 7,6 km và mặt cắt khá lớn. 

- Theo Báo cáo thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Kè tỉnh 

Trà Vinh đến năm 2030, hệ thống thủy lợi nội đồng được đánh giá phát triển ở 

mức độ khá. Huyện có 339 tuyến kênh, dài 577,921 km: 

+ 25 tuyến kênh bề ngang từ 10 - 30 m, dài 148,069 km; 

+ 170 tuyến kênh bề ngang từ 6 - 20 m;, dài 266,423 km; 

+ 144 tuyến kênh bề ngang từ 4 - 8 m, dài 163,429 km. 

Huyện có 44 cống, bọng đầu mối đảm bảo ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ tốt 

nhu cầu sản xuất và dân sinh đặc biệt là hệ thống cống Rạch Gum với 3 cửa, Mỹ 

Văn với 2 cửa, mỗi cửa rộng 10 m. Phần lớn các tuyến kênh được nạo vét 

thường xuyên đảm bảo phục vụ sản xuất, hệ thống thủy lợi phân bố hợp lý, đáp 

ứng tốt nhiệm vụ khai thác kinh tế đồng ruộng, góp phần nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp trên địa bàn khu vực. 

2.1.3. Chế độ thủy văn 

Huyện chịu ảnh hưởng chủ yếu của chế độ thủy văn sông Hậu và hệ thống 

các sông, rạch nhỏ chằng chịt trên địa bàn.  

+ Chế độ thuỷ văn của huyện chịu ảnh hưởng của sông Hậu thông qua 

sông Vàm Bến Cát và sông Cầu Kè tác động lên nội đồng.  
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+ Chế độ triều biển Đông đã ảnh hưởng mạnh mẽ lên toàn địa bàn huyện 

thông qua sông Hậu và các kênh rạch bắt nguồn từ sông Hậu ảnh hưởng lên 

đồng ruộng. Đây là chế độ bán nhật triều không đều, ngày lên xuống 2 lần, mỗi 

tháng có 2 lần triều cường sau ngày 1 và 15 âm lịch và 2 lần triều kém sau ngày 

7 và 23 âm lịch từ 2 – 3 ngày. Sự truyền triều từ sông Hậu vào nội đồng thông 

qua mạng lưới kênh rạch với biên độ triều tắt dần. 

Qua số liệu điều tra tại các địa phương, cùng các số liệu khảo sát địa hình 

của Dự án đầu tư cho thấy, khu vực này có cao độ lớn, chưa xảy ra hiện tượng 

ngập lụt. 

2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

 - Nguồn tiếp nhận: Kênh Tuổi Trẻ là loại công trình thủy lợi cấp III có 

chiều rộng trung bình từ 6-8m, chiều rộng đáy kênh khoảng 4m, độ sâu mực nước 

trung bình 2,5m, cách dự án khoảng 60m về hướng Bắc. Chọn kênh Tuổi Trẻ làm 

nguồn tiếp nhận vì kênh gần dự án, tiếp giáp với phần đất dự trữ của dự án, nguồn 

nước phần lớn được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, khi đó nước thải của dự 

án sẽ không ảnh hưởng lớn đến mục đích sử dụng nước của kênh. Kênh Tuổi Trẻ 

nối liền với sông Cầu Kè và kênh Xáng, có khả năng tiêu thoát nước lớn. Chất 

lượng nguồn nước kênh Tuổi Trẻ phụ thuộc vào chất lượng nước sông Cầu Kè 

(thượng nguồn). 

 - Theo số liệu từ kết quả quan trắc môi trường định kỳ tỉnh Trà Vinh, 

trong 03 năm gần nhất, chất lượng nước mặt của huyện Cầu Kè như sau: 

Bảng 15.  Tổng hợp diễn biến chất lượng nước mặt huyện Cầu Kè trong 03 năm 

gần nhất 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 08-

MT: 

2015/BTNMT 

(cột B1) 
2019 2020 2021 

1 pH -  7,1 7,3 7,2 5,5-9 

2 DO mg/L 3,8 3,7 3,55 ≥4 

3 TSS mg/L 42 93 45 50 

4 COD mg/L 23 19 14 30 

5 BOD5 mg/L 5 5 3 15 

6 NH4
+
-N mg/L 0,139 0,351 0,69 0,9 

7 Cl
-  

 mg/L 20 519 14 350 

8 NO2
-
-N mg/L 0,020 0,014 0,006 0,05 

9 NO3
-
-N mg/L 0,408 0,543 0,379 10 
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STT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 08-

MT: 

2015/BTNMT 

(cột B1) 
2019 2020 2021 

10 PO4
3-

-P mg/L 0,082 0,131 0,058 0,3 

11 As mg/L - KPH KPH 0,05 

12 Pb mg/L - KPH KPH 0,05 

13 Fe mg/L - 4,99 1,30 1,5 

14 Tổng dầu mỡ mg/L 0,43 0,4 0,4 1 

15 
Coliform 

MPN/100 

mL 
196.750 616.979 166.538 7.500 

16 Aldrin µg/L - KPH KPH 0,1 

17 BHC µg/L - KPH KPH 0,02 

18 Dieldrin µg/L - KPH KPH 0,1 

19 DDTs µg/L - KPH KPH 1 

20 
Heptachlor& 

Heptachlorepoxide 
µg/L - KPH KPH 0,2 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp, 2022) 

 - Nhận xét chất lượng nguồn nước khu vực: Nước mặt khu vực huyện Cầu 

Kè trong 03 năm qua có chất lượng khá tốt, hàng năm có từ 02-05 thông số có 

giá trị vượt giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1), bao 

gồm: DO, TSS, Cl
-
, Fe, Coliform. Riêng trong năm 2021, chỉ còn không đạt 02 

thông số là DO và Coliform (tuy nhiên nồng độ Coliform đã giảm đáng kể so 

với năm 2020 và 2019).  

 - Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực:  

+ Theo số liệu được công bố, tại huyện Cầu Kè hiện mỗi xã đã có một số 

trạm cấp nước tập trung phục vụ cho một phần dân cư trên địa bàn, công suất 

khoảng 20-850m³/ngày đêm. Đối với các hộ dân còn lại, nước sinh hoạt hiện nay 

rất hạn chế, dân cư sử dụng nước sinh hoạt ăn uống từ nước mưa dự trữ, từ các 

giếng khoan tự túc công suất nhỏ và nguồn nước mặt từ sông Hậu. Vì thế, hệ 

thống kênh nội đồng chủ yếu sử dụng cho mục đích canh tác, không sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt, ăn uống.  

+ Dọc theo kênh Tuổi Trẻ (nguồn tiếp nhận nước thải) dân cư khá thưa 

thớt, nước mặt tại khu vực dự án chủ yếu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, 

như trồng lúa, hoa màu và các mục địch khác với yêu cầu chất lượng thấp, 
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không phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt và không có cơ sở khai thác nước 

đáng chú ý khai thác tại khu vực tiếp nhận nước thải.  

 

Hình 5. Kênh Tuổi Trẻ, tháng 6/2022 

- Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước 

thải: Hiện không có cơ sở xả nước thải nào đáng chú ý cùng xả thải vào khu vực 

tiếp nhận nước, chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp của các hộ dân xung quanh khu vực Dự án. 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường nước mặt, không khí nơi thực 

hiện dự án 

- Khu vực thực hiện Dự án trước đây chủ yếu là đất trồng lúa và cây lâu 

năm. Phạm vi Dự án trước đây chưa có nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi 

trường nào. 
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- Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường vật lý trên khu vực 

Dự án, qua đó có thể xác định được chất lượng các thành phần môi trường tự 

nhiên trước khi Dự án được triển khai, làm căn cứ giúp Chủ dự án đưa ra được 

các biện pháp bảo vệ môi trường; Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn là 

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tiến hành khảo sát và lấy mẫu hiện 

trạng chất lượng các thành phần môi trường nước mặt, không khí khu vực thực 

hiện dự án tại 03 đợt khảo sát. Thông tin chung về vị trí lấy mẫu hiện trạng môi 

trường nền khu vực Dự án như sau: 

Bảng 16.  Thông tin chung về vị trí và điều kiện lấy mẫu hiện trạng môi trường nền 

STT 
Thành phần và 

vị trí lấy mẫu 
Ngày lấy mẫu Điều kiện lấy mẫu 

I Môi trường nước mặt 

1 

Nước mặt kênh 

Tuổi Trẻ tại vị trí 

tiếp nhận nước 

thải của dự án 

Lần 1: 24/6/2022 

(Mã số mẫu: 077/22-2) 

- Lấy mẫu lúc:14 giờ 50 phút; 

- Điều kiện: Trời nắng, nước ròng;  

- Mẫu nước đục, ít cặn. 

2 
Lần 2: 27/6/2022 

(Mã số mẫu: 077/22-4) 

- Lấy mẫu lúc:09 giờ 30 phút; 

- Điều kiện: Trời nắng, nước ròng.  

- Mẫu nước đục. 

3 
Lần 3: 19/4/2022 

(Mã số mẫu: 077/22-6) 

- Lấy mẫu lúc:11 giờ 50 phút; 

- Điều kiện: Trời nắng, nước lớn.  

- Mẫu nước đục, ít cặn 

II Môi trường không khí xung quanh 

1 

Môi trường không 

khí tại khu đất 

thực hiện dự án 

Lần 1: 24/6/2022 

(Mã số mẫu: 077/22-1) 

- Lấy mẫu lúc:14 giờ 20 phút; 

- Điều kiện: Trời nắng. 

2 
Lần 2: 27/6/2022 

(Mã số mẫu: 077/22-3) 

- Lấy mẫu lúc:09 giờ 45 phút; 

- Điều kiện: Trời nắng.  

3 
Lần 3: 30/6/2022 

(Mã số mẫu: 077/22-5) 

- Lấy mẫu lúc:11 giờ 30 phút; 

- Điều kiện: Trời mát, gió nhẹ.  

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, 2022) 

- Hình ảnh lấy mẫu nước mặt và không khí vào tháng 6/2022 như sau: 
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Hình 6. Công tác thực hiện lấy mẫu môi trường nền tại dự án 

3.1. Hiện trạng môi trường nước mặt 

- Kết quả thử nghiệm của các đợt lấy mẫu nước mặt như sau: 

Bảng 17.  Kết quả thử nghiệm chất lượng nước mặt kênh Tuổi Trẻ 

STT 
Thông 

số  
Đơn vị 

Kết quả  QCVN 08-MT: 

2015/BTNMT 

(cột B1) 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 pH mg/L 6,84 6,92 6,89 5,5 - 9 

2 COD mg/L 17 18 7 30 

3 BOD5 mg/L 2,1 2,6 2,4 15 

4 NH4
+
-N mg/L 0,16 0,09 0,26 0,9 

5 NO3
-
-N mg/L 0,892 0,814 0,616 10 

6 PO4
3-

-P mg/L 0,125 0,09 0,135 0,3 

7 
Tổng 

dầu, mỡ 
mg/L 0,5 0,3 0,4 1 

(Nguồn: Các phiếu KQTN số 22393/KQTN-TTKT, 22394/KQTN-TTKT và 

22395/KQTN-TTKT ngày 13/7/2022 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và 

môi trường) 
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 - Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy nước mặt kênh nội đồng tại khu 

vực dự án có chất lượng tốt, tất cả các thông số phân tích đều có giá trị thấp và 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1). 

3.2. Hiện trạng môi trường không khí 

- Kết quả thử nghiệm của các đợt lấy mẫu không khí và tiếng ồn như sau: 

Bảng 18.  Kết quả thử nghiệm chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn tại khu 

đất thực hiện dự án 

STT Thông số  Đơn vị 

Kết quả  QCVN 05: 

2013/BTNMT 

(trung bình 1 

giờ) 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 Tiếng ồn
 

dBA 50,1 65,7 47,3 70* 

2 
Bụi lơ lửng 

(TSP) 
mg/m

3
 0,212 0,212 0,129 0,3 

3 SO2 mg/m
3
 

KPH 

(LOD=0,017) 

KPH 

(LOD=0,017) 

KPH 

(LOD=0,017) 
0,35 

4 NO2 mg/m
3
 

KPH 

(LOD=0,006) 
0,019 

KPH 

(LOD=0,006) 
0,2 

5 CO mg/m
3
 4,855 5,092 4,145 30 

6 Pb mg/m
3
 

KPH 

(LOD=0,13) 

KPH 

(LOD=0,13) 

KPH 

(LOD=0,13) 
- 

(Nguồn: Các phiếu KQTN số 22398/KQTN-TTKT, 22399/KQTN-TTKT và 

22400/KQTN-TTKT ngày 18/7/2022 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và 

môi trường) 

 Ghi chú:  

(*): QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

KPH: Không phát hiện. 

LOD: Giới hạn phát hiện 

 - Nhận xét: Theo bảng kết quả phân tích trên cho thấy tất cả các thông số 

đo đạc tại vị trí khảo sát khu vực dự án đều có giá trị nằm trong giới hạn quy 

chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Đồng thời, thông số độ ồn cũng 

có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN:26/2010 BTNMT. Như vậy, 

môi trường không khí tại khu vực dự án có chất lượng tốt. 
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CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công xây dựng dự án 

1.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

1.1.1. Nguồn và quy mô phát sinh nước thải  

 Dựa vào các hoạt động chính trong giai đoạn thi công xây dựng, nước thải 

trong giai đoạn thi công xây dựng gồm có: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường; 

- Nước thải thi công xây dựng phát sinh trong quá trình xây trát trộn vữa, 

nhúng gạch ướt, tưới tường, quét vôi; đổ bê tông rửa sỏi đá, cát, trộn và tưới bê 

tông, chống thấm; rửa thiết bị xây dựng. 

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án cuốn theo rác, đất đá và các chất 

lơ lửng khác. 

 - Thành phần, tính chất ô nhiễm và lưu lượng phát sinh nước thải cụ thể 

như sau: 

Bảng 19.  Thành phần và lưu lượng của các loại nước thải phát sinh 

STT 

Nguồn và quy 

mô phát sinh 

nước thải 

Thành phần, 

tính chất 

Quy mô 

(m
3
/ngày) 

Cơ sở tính toán 

1 

Nước thải sinh 

hoạt của công 

nhân 

Các chất cặn 

bã, các chất lơ 

lửng (SS), chất 

hữu cơ (BOD, 

COD), các chất 

dinh dưỡng (N, 

P) và các vi 

sinh vật. 

1,8 

- Lượng nước cấp sinh hoạt 

tính theo TCNXDVN 

33:2006, định mức: 45 

lít/người.ngày đối với 40 

công nhân. 

- Lượng nước thải ra bằng 

100% lượng nước cấp 

2 
Nước thải xây 

dựng 

Hàm lượng cặn 

lắng cao, chứa 

một số tạp chất 

độc hại trong 

xi măng, phụ 

gia bê tông và 

pH khá lớn 

2,0 

Dự đoán theo kinh nghiệm 

thực tế của đơn vị thi công 

đối với các công trình tương 

tự về: số lượng phương tiện, 

dụng cụ phục vụ thi công. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Xưởng Sản xuất Inox 

Gia dụng chuyên nghiệp” 

Chủ dự án: Công ty TNHH TM-SX-XNK Tiến Thành                                                 | 34 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường 

STT 

Nguồn và quy 

mô phát sinh 

nước thải 

Thành phần, 

tính chất 

Quy mô 

(m
3
/ngày) 

Cơ sở tính toán 

3 
Nước mưa chảy 

tràn 

Thành phần cơ 

học  (đất, cát, 

rác), ô nhiễm 

hữu cơ, dầu 

mỡ 
31,7 

Q = C*I*A/1.000 (Theo 

Handbook for Environment 

Engineering, 2005) 

- Diện tích xây dựng dự án: 

4.457,4 m
2
 

- Lượng mưa cao nhất của 

tháng trong năm: 327,8mm
 

(Theo Niên giám thống kê 

tỉnh Trà Vinh năm 2020). 

- Hệ số chảy tràn: C = 0,6515 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp, 2022) 

1.1.2. Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý nước thải giai đoạn xây dựng 

 A) Nước thải sinh hoạt công nhân:  

- Nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này được phân thành 2 dòng và 

phương pháp xử lý như sau: 

 + Dòng thứ nhất: Nước thải từ qua trình đào thải của con người (phân, 

nước tiểu), xử lý bằng cách bố trí nhà vệ sinh lưu động bằng vật liệu composite 

gần khu lán trại. Với số lượng công nhân thi công trên công trường khoảng 40 

người/ngày sẽ lắp đặt 01 nhà vệ sinh lưu động. Bùn cặn từ nhà vệ sinh sẽ thuê 

đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý với tần suất 03 tháng/lần. 

 + Dòng thứ hai: Nước thải từ hoạt động tắm, rửa, vệ sinh khác,… phát 

sinh tương đối ít và thời gian xây dựng ngắn (chỉ khoảng 02 tháng), do đó chủ 

dự án và đơn vị thi công sẽ thu gom và dẫn vào cống thoát nước hiện hữu xung 

quanh hàng rào của dự án thải ra kênh Tuổi Trẻ. 

Hình 7. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt giai đoạn xây dựng 

Nước thải 

sinh hoạt 

Nước thải chứa 

phân và nước tiểu 

của công nhân 

Nước thải tắm rửa, 

vệ sinh khác 

Nhà vệ sinh lưu 

động 

Cống thoát nước 

hiện hữu 

Thuê 

xử lý 

Thoát 

ra 

kênh 
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- Nhà vệ sinh lưu động có thông số thiết kế cơ bản sau: 

+ Kích thước: 1300 x 950 x 2400 (mm). 

+ Dung tích bể nước sạch có van phao ngắt nước tự động : 450L. 

+ Dung tích bể phốt 03 ngăn có bộ lọc: 550L. 

B) Nước thải xây dựng: 

Nước thải thi công xây dựng phát sinh chủ yếu từ quá trình xây trát trộn 

vữa, nhúng gạch ướt, tưới tường, quét vôi; đổ bê tông rửa sỏi đá, cát, trộn và 

tưới bê tông, chống thấm; rửa thiết bị xây dựng, lượng nước thải này phát sinh 

không lớn và không thường xuyên,... Do đó chủ dự án sẽ tận dụng để tưới nền 

công trình. 

C) Nước mưa chảy tràn: 

- Giai đoạn xây dựng có thể chia thành 02 giai đoạn chính liên quan đến 

việc thoát nước mưa: 

+ Giai đoạn chưa trải bê tông sân nền: nền dự án chủ yếu là đất cát, khả 

năng thấm cao, phần lớn nước mưa sẽ được tự thấm. 

+ Giai đoạn đã trải bê thông sân nền: thu gom và thoát vào hệ thống cống 

hiện hữu của khu đất. Cụ thể: 

Hiện trạng khu đất thực hiện dự án đã được san lấp mặt bằng và đã xây 

dựng tuyến cống BTCT có chiều rộng 500mm, sâu 600mm; thành rãnh dày 

200mm; có nắp đậy BTCT; tổng chiều dài tuyến cống BTCT là 300m. 

Bên cạnh đó, trên các tuyến thoát nước mưa và hệ thống cống hiện trạng 

khu đất đã xây dựng 14 hố ga BTCT nhằm giữ lại các chất rắn lơ lửng do nước 

mưa cuốn trôi; mỗi hố ga có kích thước 01 m x 1,2 m; sâu 1,2m. 

 

Hình 8. Hiện trạng tuyến cống thoát nước mưa và hố ga đã được xây dựng 
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- Kiểm soát chặt chẽ các khu vực tập kết chất thải rắn (CTR) nhằm đảm 

bảo nước mưa chảy tràn không bị ô nhiễm do tiếp xúc với các khu vực này, cụ 

thể như: CTR sinh hoạt được thu gom vào thùng chứa đúng quy định,… 

- Kiểm soát chặt chẽ các khu vực tập kết vật liệu xây dựng nhằm giảm 

thiểu được quá trình rữa trôi gây thất thoát nguyên vật liệu xây dựng và gây ô 

nhiễm nước mưa chảy tràn qua khu vực này. 

- Trường hợp xảy ra ngập úng, chủ dự án sẽ cử cán bộ điều hành và khắc 

phục sự cố kịp thời bằng cách huy động máy móc, nhân lực hiện có tại công 

trường tạo dòng chảy và mở rộng dòng chảy thích hợp; bằng cách sử dụng máy 

bơm dự phòng để bơm nước mưa từ các hố ga, điểm ngập úng trong công 

trường ra cống thoát nước. 

1.2. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại 

1.2.1. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn thông thường 

A) Nguồn và quy mô phát sinh 

CTR phát sinh trong giai đoạn thi công bao gồm: CTR sinh hoạt của công 

nhân thi công và CTR từ hoạt động thi công xây dựng. 

- Thành phần, tính chất ô nhiễm và khối lượng phát sinh như sau: 

Bảng 20.  Thống kê dự báo khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh trong 

giai đoạn xây dựng 

STT 

Nguồn và 

quy mô 

phát sinh 

CTRTT 

Thành phần, 

tính chất 

Khối 

lượng 
Cơ sở tính toán 

1 

CTR  sinh 

hoạt của 

công nhân 

- Thành phần: 

thực phẩm thừa, 

giấy báo, vỏ 

chai, lon bia, túi 

nilon 

- Tính chất: hữu 

cơ 70%; Nhựa 

và chất dẻo 3%; 

Các chất khác 

10%; Rác vô cơ 

17%; Độ ẩm 65-

69%
 

32 

kg/ngày 

- Số lượng công nhân: 40 người 

- Theo QCVN 01:2021/BXD, 

lượng CTR sinh phát sinh bình 

quân đầu người tại khu vực dự án 

ước tính 0,8kg/người.ngày. 
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STT 

Nguồn và 

quy mô 

phát sinh 

CTRTT 

Thành phần, 

tính chất 

Khối 

lượng 
Cơ sở tính toán 

2 

CTR xây 

dựng thông 

thường 

Bao bì đựng phụ 

gia, cọc chống, 

ván cốt pha gãy 

nát, sắt thép vụn 

và các thiết bị 

hỏng hóc trong 

quá trình thi 

công xây dựng 

10 kg  

Vỏ bao xi măng 
3.800 bao 

= 760kg 
01 vỏ bao xi măng nặng 0,2kg 

Bùn cặn từ nhà 

vệ sinh lưu động 

0,908 m
3
/ 

6 tháng 

Công thức: Vc = [a*Tc*(100 - 

W1)*b*c]*N/[(100 - W2)*1000] 

a: Lượng cặn trung bình của một 

người thải ra một ngày là 0,3 

lít/ng.ngđ. Tc: 

Thời gian giữa hai lần lấy cặn, Tc = 

6 tháng  180 ngày ; N: = 20 người. 

W1; W2: Độ ẩm cặn tươi vào bể và 

khi lên men, tương ứng 95% và 90% 

b: Hệ số kể đến việc giảm thể tích 

cặn khi lên men (giảm 30%) và lấy 

bằng 0,7 

c: Hệ số kể đến việc để lại một phần 

cặn đã lên men khi hút cặn để giữ lại 

vi 

sinh vật giúp cho quá trình lên men 

cặn được nhanh chóng, để lại 20% ; 

c = 1,2. 

Vc=(0,3*180*5*0,7*1,2)*40/(10*10

00) = 0,908 m
3
/6 tháng 

Bê tông, gạch 

vỡ 

37,15 

kg/ngày 

Giáo trình quản lý và xử lý chất 

thải rắn, Nguyễn Văn Phước, 

NXB Xây dựng năm 2008 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp, 2022) 

B) Đề xuất công trình, biện pháp lưu giữ CTR thông thường 

- CTR sinh hoạt của công nhân:  
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+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức của công nhân xây dựng trong công tác bảo 

vệ môi trường, tuyệt đối không vứt rác bừa bãi trong khu vực Dự án hay khu vực 

xung quanh. 

+ Bố trí thùng chứa rác tạm thời tại các khu vực sinh hoạt của công nhân 

xây dựng nhằm thu gom triệt để lượng chất thải phát sinh. Dự kiến bố trí 04 

thùng chứa CTR loại nhựa HDPE có dung tích 120 lít, có nắp đậy kín. 

+ Thuê  đơn vị có chức năng thu gom, xử lý CTR sinh hoạt nhằm xử lý 

triệt để lượng CTR sinh hoạt phát sinh, hạn chế tối đa tồn đọng trong khu vực 

công trường. Tần suất thu gom 01 lần/ngày. 

- CTR xây dựng thông thường:  

+ Đối với bao bì chứa vật liệu xây dựng: Thu gom và bán cho các cơ sở 

thu mua phế liệu. 

 + Đối với các loại vật liệu hư hỏng trong quá trình xây dựng như gạch 

vụn, đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển được thu gom và tái sử dụng cho mục 

đích san lấp mặt bằng tại dự án. 

+ Đối với các loại vật liệu bằng kim loại như sắt, thép vụn được thu gom 

và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

+ Bên cạnh đó, bố trí khu vực riêng tập kết CTR xây dựng nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi trong công tác quản lý, xử lý và không gây cản trở quá trình thi 

công tại công trường. 

1.2.1. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

- Nguồn và quy mô phát sinh:  

+ Phát sinh từ quá trình bảo trì, sửa chữa phương tiện, máy móc thi công 

xây dựng như dầu nhớt thải, ắc quy thải,…;  

+ Phát sinh từ quá trình sử dụng máy hàn với thành phần chủ yếu là que 

hàn đã qua sử dụng và xỉ hàn. 

- Đề xuất công trình, biện pháp lưu giữ CTNH: 

+ Bố trí khu vực kho lưu trữ CTNH tạm thời tại khu vực nhà kho chứa vật 

tư của Dự án: Kết cấu vách tole, mái lợp tole, về cơ bản phải đảm bảo được các 

yêu cầu kỹ thuật của khu vực lưu giữ CTNH theo quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

+ Bố trí thùng chứa chuyên dụng nhằm thu gom và lưu trữ các loại CTNH 

dạng lỏng.  
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+ CTNH phát sinh được thu gom, phân loại và lưu giữ đúng nơi quy định, 

không vứt bừa bãi ra môi trường xung quanh. Thuê đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 

1.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

1.3.1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

  Trong quá trình thi công xây dựng các công trình của Dự án, các nguồn 

phát sinh bụi, khí thải tập trung chủ yếu từ 03 nhóm chính sau:  

- Nhóm 1: Phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng 

- Nhóm 2: Phương tiện, máy móc thi công xây dựng, bao gồm: Các thiết 

bị thi công có công suất lớn như máy dầm, máy đóng cọc, xe lu, máy trộn 

bêtông, … và các thiết bị có công suất nhỏ như máy cắt, máy hàn, …  

- Nhóm 3: Quá trình lưu trữ và bốc dỡ vật liệu xây dựng trong khu vực 

công trường: Cát, đá, ximăng, … 

Đặc trưng cơ bản của các nguồn gây ô nhiễm không khí trong quá trình 

xây dựng Dự án đến môi trường xung quanh được tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 21.  Đặc trưng cơ bản của nguồn thải gây ô nhiễm không khí 

STT Nguồn thải 
Loại nguồn 

thải 
Đặc điểm 

1 
Vận chuyển vật liệu xây dựng, 

chất thải 
Phân tán Nguồn thải không liên tục 

2 
Phương tiện, thiết bị thi công xây 

dựng: Máy dầm, trộn bêtông, … 

Tập trung, di 

động 

Nguồn thải liên tục trong 

quá trình thi công 

3 Tập kết vật liệu xây dựng Phân tán Nguồn thải không liên tục 

4 
Yếu tố vi khí hậu: Gió cuốn bụi từ 

mặt đường, … 
Phân tán Nguồn thải không liên tục 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp, 2022) 

1.3.2. Đề xuất công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Các biện pháp tổng thể được áp dụng nhằm phòng ngừa giảm thiểu các 

tác động tiêu cực của bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng Dự án cụ 

thể như sau: 
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- Đơn vị chủ Dự án phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công trong suốt 

thời gian thi công Dự án nhằm nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. 

- Lựa chọn công nghệ thi công, biện pháp thi công tiên tiến nhằm đẩy 

nhanh tiến độ thi công, giảm kinh phí đầu tư cho Chủ dự án và đảm bảo được 

các vấn đề về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

- Trang bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc hiện đại, đạt các 

yêu cầu kiểm định của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn 

môi trường. 

- Bố trí và sử dụng đội ngũ nhân công lao động có tay nghề, trình độ 

chuyên môn phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng công trình và giảm thiểu các rủi 

ro về tai nạn lao động. 

- Phun nước để làm tăng độ ẩm và hạn chế khả năng phát sinh bụi vào các 

ngày nắng nóng, gió mạnh tại những khu vực phát sinh ra nhiều bụi. Thời gian 

phun nước giảm bụi là 2 lần/ngày vào khoảng 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Các vị 

trí phun nước như: đường đi, khu vực đất trống, khu vực chứa vật liệu cát, đá, … 

Không phun quá ẩm, quá ướt bề mặt sẽ làm cho đất cát dính nhiều váo các xe 

vận chuyển do mặt đường lâu khô. 

- Bên cạnh đó, hiện trạng của khu đất thực hiện dự án đã có hàng rào 

tường gạch; cao 3,0m so với mặt nền hiện trạng. Vì thế, dự án đã hạn chế phát 

tán bụi ra môi trường xung quanh và giảm thiểu được các tác động của bụi đến 

các đối tượng lân cận Dự án. 

1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, động rung 

1.4.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

- Nguồn và quy mô phát sinh: Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ phương tiện 

vận tải, phương tiện, thiết bị phục vụ thi công. 

Bảng 22.  Độ ồn điển hình của các phương tiện, thiết bị thi công 

STT 
Nguồn  

phát sinh 

Độ ồn ở 

khoảng cách 

02m (dBA) (*) 

Độ ồn khi lan truyền (**) 

(dBA) 

Khoảng cách 

20m 

Khoảng cách 

50m 

Khoảng cách 

100m 

1 Xe tải 83 - 94 74,0 66,0 60,0 

2 Xe lu 73 - 75 55,0 47,0 41,0 

3 Máy hàn 71 - 82 62,0 54,0 48,0 

4 Máy cắt 78 - 86 66,0 58,0 52,0 
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STT 
Nguồn  

phát sinh 

Độ ồn ở 

khoảng cách 

02m (dBA) (*) 

Độ ồn khi lan truyền (**) 

(dBA) 

Khoảng cách 

20m 

Khoảng cách 

50m 

Khoảng cách 

100m 

5 
Máy phát 

điện 
78 - 83 63,0 55,0 49,0 

6 
Máy trộn 

bêtông 
81 - 84 64,0 56,0 50,0 

7 
Máy đóng 

cọc 
95 - 106 86,0 78,0 72,0 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp, 2022) 

Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn (áp dụng đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ). 

(*):Ủy ban BVMT U.S – Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc 

xây dựng NJID, 300.1. 

(**): Sử dụng công thức: : ΔL = 20lg ( r2/r1)1 + a, với: r1: Khoảng cách 

đo tiếng ồn ban đầu (2m), r2: khoảng cách từ điểm tính toán tới nguồn tiếng ồn 

(m), a: hệ số kể đến khả năng hấp thu tiếng ồn của mặt đất (chọn a=0). 

 - Đề xuất công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Để giảm thiểu các tác 

động tiêu cực của tiếng ồn đến môi trường và sức khỏe người lao động, đơn vị 

thi công triển khai thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

+ Thực hiện kế hoạch thi công hợp lý và cụ thể đối với từng hạng mục 

công trình: Thời gian hoạt động xây dựng từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 

17 giờ hàng ngày, đơn vị thi công đảm bảo làm việc theo đúng thời gian quy 

định; bố trí các phương tiện vận chuyển và thi công hợp lý, hạn chế tập trung 

hoạt động cùng lúc tại một vị trí. 

+ Các phương tiện vận chuyển đảm bảo đạt các yêu cầu kiểm định của 

Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường; được kiểm 

tra, bảo dưỡng định kỳ. 

+ Bố trí các hoạt động của các phương tiện thi công một cách phù hợp: các 

thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào, máy cắt, … không hoạt 

động trong khoảng thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau, giờ ăn và nghỉ trưa. 

+ Lập hàng rào cách ly trong suốt quá trình thi công Dự án để giảm tiếng 

ồn thi công phát tán làm ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh. 
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1.4.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung 

- Nguồn và quy mô phát sinh: Rung động là do hoạt động của các phương 

tiện, máy móc thi công chuyên dụng chủ yếu là đầm nén, khoan và hoạt động 

của các phương tiện vận chuyển có tải trọng lớn. Mức độ rung động phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt quan trọng là cấu tạo địa chất của nền móng 

công trình, có thể ước tính xác định như sau: 

Bảng 23.  Mức độ rung động của một số máy móc, thiết bị thi công 

STT Thiết bị 

Mức độ rung động 

(Theo hướng thẳng đứng Z, dB) 

Cách nguồn 10m Cách nguồn 30m 

1 Máy đào đất 80 71 

2 Máy ủi đất 79 69 

3 Xe vận chuyển hạng nặng 74 64 

4 Xe lu 82 71 

5 Máy khoan 63 55 

6 Máy nén khí 81 71 

7 Máy đào bằng hơi 85 73 

8 Máy đóng cọc bằng khoan dẫn 98 83 

9 Máy đóng cọc bằng rung chấn 93 83 

(Nguồn: Tổng Cục môi trường tổng hợp số liệu của US.EPA, năm 2010) 

Đa số các thiết bị chuyên dụng trong thi công công trình xây dựng đều phát 

sinh độ rung vượt giới hạn cho phép. Tuy nhiên, độ rung sẽ giảm dần theo khoảng 

cách, đó tác động này đối với các đối tượng xung quanh là không đáng kể. 

- Đề xuất các biện pháp, công trình giảm thiểu độ rung: Để giảm thiểu các 

tác động tiêu cực của độ rung đến các đối tượng lân cận Dự án và sức khỏe người 

lao động, đơn vị thi công triển khai thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

Bố trí, trang bị các loại dụng cụ chống rung tại nguồn và chống rung lan 

truyền như: Kê cân bằng các thiết bị thi công, lắp đặt bộ tắt chấn động, gối đàn 

hồi, đệm đàn hồi,… 

+ Bố trí các hoạt động của các phương tiện thi công một cách phù hợp: 

các thiết bị thi công gây độ rung lớn không hoạt động trong khoảng thời gian từ 

18h đến 6h sáng hôm sau, giờ ăn và nghỉ trưa. 
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+ Lựa chọn giải pháp thi công móng cọc là công nghệ ép cọc bêtông cốt 

thép bằng phương pháp ép cọc tĩnh đúng theo thiết kế đã được duyệt. 

+ Ưu tiên sử dụng các thiết bị thi công và công nghệ thi công tiên tiến, 

hiện đại nhằm đảm bảo được chất lượng công trình, tiến độ thi công, chi phí đầu 

tư cũng như giảm thiểu được tối đa phát sinh các tác động đến môi trường tại dự 

án và khu vực lân cận. 

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác  

1.5.1. Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

- Nguyên nhân: Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển 

và tồn chứa nhiên liệu hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, 

gây nên các thiệt hại về người và tài sản trong quá trình thi công. 

- Đề xuất công trình, biện pháp: 

+ Không lưu giữ nhiên liệu cung cấp cho phương tiện trong khu vực Dự 

án nhằm hạn chế tối đa phát sinh sự cố cháy nổ từ nguồn này. 

+ Không lưu trữ nguyên vật liệu dễ gây ra cháy nổ tại công trường. 

+ Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải bố trí thật an toàn. 

+ Bố trí bình chữa cháy cầm tay đạt chuẩn tại khu vực lán trại công trình. 

+ Trong trường hợp phát sinh sự cố vượt khả năng của đơn vị thi công, 

cần liên vệ với cơ quan có chức năng để được hổ trợ kịp thời. 

1.5.2. Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố về an toàn lao động 

 - Nguyên nhân: Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong bất kỳ công 

đoạn thi công xây dựng dự án. Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra sự cố tai 

nạn lao động trên công trường xây dựng được xác định chủ yếu bao gồm: 

+ Ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công làm ảnh hưởng xấu tới sức 

khỏe của công nhân. Một vài loại ô nhiễm cấp tính tùy thuộc thời gian và mức 

độ tác dụng có khả năng gây mệt mỏi, choáng váng hay ngất xỉu cho công nhân. 

+ Công việc lắp ráp, thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với 

mật độ xe, tiếng ồn, độ rung cao có thể gây ra tai nạn. 

+ Bất cẩn trong lao động, thiếu trang thiết bị bảo hộ lao động, thiếu ý thức 

hoặc không tuân thủ nội quy an toàn lao động trong công tác thi công. 

- Đề xuất các công trình, biện pháp: Các biện pháp được thực hiện nhằm 

giảm thiểu phát sinh các vấn đề về an toàn lao động cụ thể như sau:   
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+ Bố trí biển báo hiệu và lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm. 

+ Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và tạo khoảng 

cách an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, trang bị đầy 

đủ dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động cần thiết, đặc biệt đối với công nhân thao 

tác trên cao theo đúng quy định. 

+ Công nhân phải được huấn luyện về an toàn lao động và được kiểm tra 

thường xuyên về thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong suốt 

quá trình thi công. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự 

án đi vào vận hành 

2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

Nước thải phát sinh trong giai đoạn dự án đi vào vận hành gồm có: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân. 

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án cuốn theo rác, đất đá,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9. Sơ đồ tổng thể thu gom và xử lý nước mưa, nước thải của dự án 

Nước thải sinh hoạt 

Nước mưa chảy tràn Xử lý sơ bộ bằng 

hầm tự hoại 

Hệ thống nước thải sinh hoạt tập 

trung 20 m
3
/ngày đêm 

Hố ga thoát nước HG9 

Tuyến cống thu gom và thoát 

nước mưa 

Kênh Tuổi Trẻ  

(nguồn tiếp nhận) 
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2.1.1. Công trình, biện pháp thu gom và thoát nước mưa chảy tràn 

 A) Nguồn và quy mô phát sinh 

- Nước mưa chảy tràn trong khuôn viên của Dự án có lưu lượng và nồng 

độ các chất ô nhiễm phụ thuộc vào các yếu tố như: Độ sạch của khí quyển tại 

khu vực thực hiện Dự án, đặc điểm mặt bằng rửa trôi, hiện trạng quản lý các khu 

vực tập kết CTR. 

- Theo quy hoạch mặt bằng tổng thể khu vực thực hiện Dự án, tất cả các 

khu vực sân bãi, đường nội bộ đều được bêtông hóa. Do đó, nguy cơ nước mưa 

chảy tràn bị ô nhiễm là rất thấp. 

- Lưu lượng phát sinh: Theo Handbook for Environment Engineering, 

2005 thì lượng nước mưa lớn nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực dự án được 

ước tính theo công thức: Q= C*I*A/1.000  

o Q: Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m
3
/tháng); 

o C: Hệ số chảy tràn (C = 0,6515); 

o A: Diện tích thoát nước khu vực dự án (A = 4.457,4m
2
); 

o I: Lượng mưa cao nhất của tháng trong năm (mm/tháng). 

Lượng mưa trung bình tháng cao nhất được ghi nhận trong giai đoạn 05 

năm gần đây vào năm 2020 với 135,5 mm/tháng. 

Như vậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất tại khu vực hoạt động 

của dự án là: Q nước mưa = 393,5m
3
/tháng. 

Tính chất nước mưa chảy tràn: Theo số liệu thống kê của WHO (1993) thì 

nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường chứa khoảng 

0,5 - 1,5 mgN/l; 0,004 - 0,03 mgP/l; 10 - 20mgCOD/l và 10 - 20mg TSS/l. 

B) Đề xuất biện pháp, công trình thu gom và thoát nước mưa chảy tràn 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án bao gồm: 

- Tuyến cống thoát nước mưa xây dọc theo tường rào bao quanh khuôn 

viên dự án, với cấu tạo như sau: cống rãnh BTCT có chiều rộng 500mm, sâu 

600mm; thành rãnh dày 200mm; có nắp đậy BTCT; tổng chiều dài tuyến cống 

BTCT là 300m. 

- Bên cạnh đó, trên các tuyến thoát nước mưa và hệ thống cống, hiện trạng 

khu đất đã xây dựng 14 hố ga BTCT nhằm giữ lại các chất rắn lơ lửng do nước 

mưa cuốn trôi; mỗi hố ga có kích thước 1.000 mm x 1.200mm; sâu 1.200mm. 

- Hướng thoát nước mưa: thu gom nước từ giữa các nhà xưởng dẫn ra bờ 

rào, thoát về hố ga thoát nước HG9 phía sau xưởng xả. Sau đó, nước mưa được 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Xưởng Sản xuất Inox 

Gia dụng chuyên nghiệp” 

Chủ dự án: Công ty TNHH TM-SX-XNK Tiến Thành                                                 | 46 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường 

thoát vào kênh Tuổi Trẻ thông qua tuyến ống PVC ∅400, dài 60m, được đặt 

ngầm trên phần đất dự trữ của dự án, dẫn nước thải thoát vào kênh Tuổi Trẻ.  

Với hệ thống thu gom nước mưa hiện có đảm bảo thu gom và tiêu thoát 

toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích hoạt động của dự án. 

(Bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom thoát nước mưa đính kèm ở phần phụ lục 2 

của Báo cáo). 

2.1.2. Công trình, biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 

A) Nguồn và quy mô phát sinh 

- Nguồn thải này chính là lượng nước cấp phục vụ cho nhu cầu vệ sinh và 

các nhu cầu sinh hoạt khác.  

- Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa tại dự án trong giai đoạn 

vận hành chính thức là: 16 m
3
/ngày.đêm (tương đương 100% lượng nước cấp 

đã trình bày tại bảng 3 của Báo cáo). 

- Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt: 

Căn cứ vào hệ số ô nhiễm tính toán nhanh của WHO và số lượng nhân 

viên (200 người), có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt trong giai đoạn vận hành Dự án như sau: 

Bảng 24.  Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị 

Nồng độ  
QCVN 14:2008/BTNMT 

Cột B, K=1,2 Min  Max 

1 BOD5 mg/l 500 600 60 

2 COD mg/l 800 1.133 - 

3 TSS mg/l 777,8 1.611,1 120 

4 Dầu mỡ mg/l 111,1 333,3 24 

5 Amoni mg/l 40 80 12 

6 
Tổng 

coliforms 

MPN/100 

ml 
1,1*10

7 
1,1*10

10 
6.000 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp, 2022) 

- Nhìn chung, nước thải sinh hoạt có nồng độ các chất ô nhiễm cao và 

vượt tiêu chuẩn cho phép. Thành phần các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy gây ra 

mùi hôi thối khó chịu và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ cộng đồng. Nếu 
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không được xử lý tốt, nước thải sinh hoạt sẽ gây tác động xấu đến chất lượng 

nguồn nước mặt khu vực tiếp nhận. 

B) Đề xuất công trình, biện pháp 

- Công trình thu gom nước thải:  

+ Nước thải sau khi xử lý qua hầm tự hoại được dẫn vào hệ thống đường 

ống thu gom nước thải được thiết kế vật liệu là ống nhựa PVC ∅200 dày 9,6mm; 

tổng chiều dài 215m; bao gồm 02 nhánh: 

o Nhánh 01: dẫn nước từ hầm tự hoại khu vệ sinh nhà văn phòng đến 

bể thu gom của HTXLNT sinh hoạt tập trung tổng chiều dài 177m, 

06 co lơi ∅200. 

o Nhánh 02: dẫn nước từ hầm tự hoại khu nhà vệ sinh công nhân đến 

bể thu gom của HTXLNT sinh hoạt tập trung, tổng chiều dài 20m, 02 

co lơi ∅200. 

Đường ống được đặt ngầm dưới mặt nền đất đầm chặt, độ sâu tối thiểu 

800mm, với thiết kế như hình sau: 

 

Hình 10. Chi tiết mương đặt ống thu gom và thoát nước thải 

- Chi tiết công trình hầm tự hoại (công trình xử lý sơ bộ) 
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Hình 11.  Sơ đồ quy trình vận hành của bể tự hoại 

+ Thuyết minh quy trình:  

Đối với nước thải sinh hoạt có chứa phân, nước tiểu được thu gom vào bể 

tự hoại, sau đó được gom về HTXLNT sinh hoạt tập trung 20 m
3
/ngày đêm để 

tiếp tục xử lý triệt để trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Nguyên tắc hoạt động 

của bể tự hoại: 

o Bể tự hoại 3 ngăn có dạng hình chữ nhật, được xây bằng BTCT, đậy 

bằng tấm đan. Nguyên tắc hoạt động của bể là lắng cặn và phân hủy 

kỵ khí cặn lắng, cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh 

hưởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo 

thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. 

o Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và BOD là 

60 - 65%. Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi 

nước thải. Cặn lắng ở dưới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể. 

Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn 

này, cặn tiếp tục lắng xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí phân hủy 

làm sạch các chất hữu cơ trong nước. Sau đó, nước chảy sang ngăn 

thứ ba và thoát ra ngoài. 

+ Số lượng hầm tự hoại của dự án: 02 hầm tự hoại. 

+ Cấu tạo của 01 hầm tự hoại như sau: 

o Kích thước: 2.000 x 2.100 x 1.200 mm, trong đó thành vách bể dày 

M200mm. 

o Kết cấu tổng thể: Vách gạch, vữa xi măng M75 D100, đan đáy bê 

tông cốt thép, nắp Đan bê tông cốt thép đúc sẳn.  

o Kích thước của từng ngăn như sau: 

 Ngăn chứa 

 Ngăn lắng 

 Ngăn lọc 

Nước thải chứa phân, 

nước tiểu 

 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

tập trung 

Bể tự hoại 03 ngăn  
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Bảng 25.  Kích thước của các ngăn hầm tự hoại 

STT Ngăn 
Kích thước 

(dài x rộng x sâu) 
Ghi chú 

1 Ngăn chứa 1.000x1.600x1.200 mm   

2 Ngăn lắng 600x850x1.200 mm  

3 Ngăn lọc  600x650x1.200 mm 

Lớp than xỉ dày 100mm 

Lớp đá 10*20 dày 100mm 

Lớp đá 40*60 dày 100mm 

(Nguồn: Công ty TNHH TM-SX-XNK Tiến Thành, 2022) 

Bảng 26.  Dự kiến hiệu suất xử lý của hầm tự hoại 

STT Thông số 
Giá trị 

đầu vào 

Giá trị 

đầu ra 
Đơn vị 

Hiệu suất 

dự kiến 

1 BOD 600 360 mg/l 40% 

2 COD 1.133 678 mg/l 40% 

3 TSS 1.611,1 644 mg/l 60% 

4 Amoni 80 64 mg/l 20% 

5 Dầu mỡ 333,3 266 mg/l 60% 

6 T-Coliforms 1,1*10
7 

1,1*10
7
 MPN/100 ml 0% 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp, 2022) 

- Chi tiết công trình HTXLNT sinh hoạt tập trung 20m
3
/ngày đêm: 

Dự kiến lượng nước thải sinh hoạt phát sinh và thu gom của dự án là 

16m
3
/ngày đêm. Chọn hệ số an toàn hệ thống Kan toàn = 1,25. Vì thế, chủ dự án sẽ 

đầu tư xây dựng HTXLNT tập trung với công suất thiết kế Qthiết kế = Qsh x Kan toàn 

= 16 x 1,25 = 20 m
3
/ngày đêm. 

+ Thời gian thiết kế: tháng 7/2022. 

+ Thời gian lắp đặt và thi công: tháng 9-11/2022. 

+ Công suất của hệ thống: 20m
3
/ngày đêm. 

+ Công nghệ xử lý: Công nghệ vi sinh. 
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+ Diện tích xây dựng: 25m
2
 (đặt ngầm). 

+ Sơ đồ nguyên lý hoạt động của HTXLNT sinh hoạt 20m
3
/ngày đêm như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 12.  Sơ đồ quy trình xử lý của HTXLNT sinh hoạt tập trung 

(Đính kèm bản vẽ thiết kế HTXLNT sinh hoạt tập trung tại Phụ lục 2) 

+  Thuyết minh quy trình: 

o Nước thải đầu vào của hệ thống bao gồm: Nước thải sau hầm tự hoại 

và nước thải thoát sàn (tắm, rửa) của 02 nhà vệ sinh (khu văn phòng 

và khu vệ sinh công nhân) được dẫn qua đường ống PVC ∅200, độ 

dốc 0,25% tự chảy về bể gom T1.  

o Bể gom T1: Nước thải được tập trung về bể gom T1 và loại bỏ các vật 

có kích thước lớn như bao ni lông, rác… qua song chắn rác, sau đó 

được bơm sang bể điều hòa T2 để ổn định lưu lượng và nồng độ, tránh 

hiện tượng quá tải vào các giờ cao điểm. Bơm sử dụng cho bể gom T1 

là bơm chìm, lưu lượng Q = 5m
3
/h; H = 4m. 

Bùn dư 

Hầm tự hoại 

Bể gom 

Bể điều hòa 

Hệ thống bể SBR 

Bể khử trùng 

Hố ga thoát nước 

Thoát ra kênh Tuổi Trẻ 

Nước thải đạt  

QCVN 14:2008/BTNMT,  

cột B, K=1,2 

Bể chứa bùn 

Nước trong Nhà vận hành 

Máy thổi 

khí  

Clorine  
Định kỳ xử lý 

06 tháng/lần 

Nước thải sinh hoạt 
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o Bể điều hòa T2: Trong bể điều hòa T2 có bố trí hệ đĩa phân phối khí 

thô. Dưới tác dụng của hệ thống phân phối khí lắp đặt dưới đáy bể, 

nước thải được xáo trộn hoàn toàn, không cho cặn lắng xuống đáy bể 

đồng thời oxi hóa một phần BOD. Sau đó nước thải sẽ được bơm vào 

bể SBR T3 để thực hiện quá trình xử lý sinh học. Bơm sử dụng cho bể 

điều hòa là bơm chìm, lưu lượng Q = 10m
3
/h; H = 4m. 

o Bể SBR T3: Theo sơ đồ công nghệ trên, nước thải từ toilet sau khi 

qua bể phốt và bể gom T1 được dẫn vào bể điều hòa T2. Sau đó, nước 

thải được bơm vào bể SBR T3 để tiến hành quá trình xử lý sinh học 

nước thải bởi sự oxy hoá sinh học và tiêu thụ các chất ô nhiễm hữu cơ 

và vô cơ bởi vi sinh vật hay còn gọi là bùn hoạt tính. 

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt của Chủ đầu tư đề xuất là công 

nghệ SBR (Sequencing Batch Reactor – Bể phản ứng sinh học xử lý 

theo mẻ). Bể SBR hoạt động theo 5 pha: 

 Pha làm đầy (Fill): Dòng nước thải được đưa vào bể trong suốt 

thời gian diễn ra pha làm đầy. Trong bể phản ứng hoạt động theo 

mẻ nối tiếp nhau, tuỳ theo mục tiêu xử lý, hàm lượng BOD đầu 

vào, quá trình làm đầy có thể thay đổi linh hoạt: làm đầy – tĩnh, 

làm đầy – hòa trộn, làm đầy – sục khí. 

 Pha phản ứng, thổi khí (React): Tạo phản ứng sinh hóa giữa nước 

thải và bùn hoạt tính bằng sục khí hay làm thoáng bề mặt để cấp oxy 

vào nước và khuấy trộn đều hỗn hợp. Thời gian làm thoáng phụ 

thuộc vào chất lượng nước thải, khoảng 2 giờ. Trong pha phản ứng, 

quá trình nitrat hóa có thể thực hiện, chuyển nitơ từ dạng N-NH4
+
 

sang N-NO3
-
 và nhanh chóng chuyển sang N-NO2

-
. 

 Pha lắng (Settle): Lắng trong nước. Quá trình diễn ra trong môi 

trường tĩnh, hiệu quả thủy lực của bể đạt 100%. Thời gian lắng 

trong và cô đặc bùn thường kết thức sớm hơn 1 giờ. 

 Pha rút nước (Draw): khoảng 0,5 giờ. 

 Pha chờ: Chờ đợi để nạp mẻ mới, thời gian chờ đợi phụ thuộc vào 

thời gian vận hành 04 quy trình trên và vào số lượng bể, thứ tự 

nạp nước nguồn vào bể. Xả bùn dư là một giai đoạn quan trọng 

không thuộc 05 giai đoạn cơ bản trên, nhưng nó cũng ảnh hưởng 

lớn đến năng suất của hệ. Lưu lượng và tần suất xả bùn được xác 

định bởi năng suất yêu cầu, cũng giống như hệ hoạt động liên tục 

thông thường. Trong hệ hoạt động gián đoạn, việc xả bùn thường 

được thực hiện ở giai đoạn lắng hoặc giai đoạn tháo nước trong. 

Đặc điểm duy nhất là ở bể SBR không cần tuần hoàn bùn hoạt 
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tính. Hai quá trình làm thoáng và lắng đều diễn ra ở ngay trong 

một bể, cho nên không có sự mất mát bùn hoạt tính ở giai đoạn 

phản ứng và không phải tuần hoàn bùn hoạt tính từ bể lắng để giữ 

nồng độ. 

 Công nghệ SBR cho phép xử lý chất hữu cơ (COD và BOD) và 

Nitrogen với hiệu quả cao, vận hành đơn giản và tiết kiệm diện 

tích xây dựng cũng như cho phép mở rộng quy mô công suất sau 

này mà không cần cải tạo xây dựng quá nhiều. 

 Tiếp theo nước thải từ quá trình lắng của bể SBR T3 được bơm 

sang bể khử trùng T4 bằng 2 bơm chìm Q = 10 m
3
/h; H = 4m. 

Bơm chìm được đặt cách cao so với đáy bể để tránh bùn vi sinh bị 

hút ra. 

o Bể khử trùng T4: Nước từ quá trình lắng của bể SBR T3 được bơm 

sang bể khử trùng. Tại đây, nước được khử trùng bằng Clorine trước 

khi thải ra môi trường. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B, K=1,2) được dẫn qua đường ống uPVC 

D200 dài 40m về hố ga thoát nước thải cửa dự án trước khi thải vào 

kênh Tuổi Trẻ. 

o Bùn hoạt tính dư tại bể SBR T3 được dẫn về bể chứa bùn T5 bằng 

bơm chìm hút bùn Q = 10m
3
/h; H = 4m để đảm bảo hiệu suất làm việc. 

Trong suốt quá trình xử lý, bùn hoạt tính dư sẽ được phát sinh ra. Về cơ 

bản, bùn hoạt tính dư này không có mùi và không gây nguy hại tới sức 

khoẻ kỹ thuật viên vận hành và môi trường xung quanh. Bể chứa bùn 

được xây dựng để tiếp nhận bùn từ bể SBR. Nước lắng trong của bể 

chứa bùn được tự chảy về bể điều hòa để quay lại chu trình xử lý. Bùn 

thải được hút định kỳ bằng thiết bị chuyên dụng. Việc hút bùn được 

thực hiện 6 – 8 tháng/lần. Lượng bùn thải này không chứa thành phần 

nguy hại và được tận dụng để bón cây xanh trong khuôn viên dự án. 

+ Thông số các bể như sau: 

Bảng 27.  Các công trình xây dựng dự kiến của HTXLNT sinh hoạt 20m
3
/ngày đêm 

STT Hạng mục 
Thể tích (m

3
) 

(dài x rộng x sâu) 
Số lượng Kết cấu 

1 Bể gom 
2,35 

(1,0m x 1,0m x 2,35m) 01 bể Bê tông + gạch 
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STT Hạng mục 
Thể tích (m

3
) 

(dài x rộng x sâu) 
Số lượng Kết cấu 

2 
Bể điều 

hoà 

14,1 
(2,0m x 3,0m x 2,35m) 01 bể 

Bê tông + gạch 

hoặc 

Composite 

3 Bể SBR 
18,8 

(2,0m x 4,0m x 2,35m) 01 bể 

Bê tông + gạch 

hoặc 

Composite 

4 
Bể khử 

trùng 

4,7 
(2,0m x 1,0m x 2,35m) 01 bể 

Bê tông + gạch 

hoặc 

Composite 

5 
Bể chứa 

bùn thải 

4,7 
(2,0m x 1,0m x 2,35m) 01 bể Bê tông + gạch 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đề xuất, 2022) 

- Các thiết bị, máy móc phụ trợ của HTXLNT sinh hoạt tập trung  

20m
3
/ngày đêm như sau: 

Bảng 28.  Các máy móc, thiết bị phụ trợ của HTXLNT sinh hoạt tập trung 

20m
3
/ngày đêm 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

Xuất xứ  

dự kiến 

I Bể gom 

 

1 

 

Bơm chìm nước thải 

Kiểu bơm chìm 

Lưu lượng: Q = 5m
3
/h; 

H = 4m; 3 pha 380V, 50Hz. 

 

2 

 

Đài Loan 

 

2 

 

Phao đo mực nước 

Dạng: phao nổi 

Chế độ: On/Off  báo mức cao 

hoặc thấp 

1 Trung Quốc 

3 
Chắn rác thô 

Vật liệu: SUS304 

Khe: 5 – 10 mm 
1 Việt Nam 

II Bể điều hòa 
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STT Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

Xuất xứ  

dự kiến 

 

1 

 

Bơm chìm nước thải 

Kiểu bơm chìm 

Lưu lượng: Q = 10m
3
/h; 

H = 4m; 3 pha 380V, 50Hz. 

 

2 Đài Loan 

 

2 

 

Đĩa thổi khí thô 

Đường kính: 105mm 

Vật liệu: EPDM 

Lưu lượng: 2 – 25m
3
/h 

 

2 Đức 

 

3 

 

Phao đo mực nước 

Dạng: phao nổi 

Chế độ: On/Off  báo mức cao 

hoặc thấp 

 

1 Trung Quốc 

III  Bể SBR 

1 Máy thổi khí 

Loại: Root 

Lưu lượng khí: 1m
3
/phút Cột 

áp: 4m 

Điện áp: 2,2kW, 3 pha 380V, 

50Hz 

 

 

2 

 

 

Đài Loan 

2 Đĩa thổi khí tinh 

Đường kính:270mm ;   

Vật liệu: EPDM; 

Lưu lượng :2 – 6m
3
/h. 

 

8 

 

Đài Loan 

3 Bơm xả bùn dư 
Bơm khí nâng 

Vật liệu: PVC 
1 Việt Nam 

 

4 

Động cơ khuấy 

trộn thiếu khí 

Số vòng quay: 20-30v/ph 

Công suất:  

0,4kW/3pha/50Hz   

Trục cánh khuấy Inox 

1 Đài Loan 

5 
Bơm hút nước sau xử 

lý 

Lưu lượng: Q = 10m
3
/h; 

H = 4m; 3 pha 380V, 50Hz. 
2 Đài Loan 

6 Phao đo mực nước 

Dạng: Phao nổi 

Chế độ: On/Off báo mức cao 

hoặc thấp 

1 Trung Quốc 
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STT Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

Xuất xứ  

dự kiến 

IV  Bể khử trùng 

1 
Bồn hóa chất khử 

trùng 

Vật liệu: PE 

Dung tích: 300L 
1 Việt Nam 

2 
Bơm định lượng hóa 

chất khử trùng 

Lưu lượng: Q = 18L/h 

Cột áp: 3 bar 
1 Hàn Quốc 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đề xuất, 2022) 

+ Hóa chất sử dụng dự kiến: Clorine 0,5 kg/tháng. 

+ Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K=1,2)  trước 

khi thải vào hệ thống thoát nước thoát ra kênh Tuổi Trẻ. 

- Công trình thoát nước thải:  

+ Nước thải sau khi xử lý qua HTXLNT sinh hoạt 20m
3
/ngày đêm được 

dẫn vào hệ thống đường ống thoát nước thải được thiết kế đặt ngầm, vật liệu là 

ống nhựa PVC ∅200 dày 9,6mm; chiều dài 10m, dẫn về hố ga thoát nước HG9. 

+ Tại điểm thoát nước thải (hố ga HG9), bố trí lắp đặt đồng hồ đo lưu 

lượng nhằm giám sát và theo dõi lưu lượng nước thải hàng ngày. 

+ Từ điểm thoát hố ga HG9, nước thải được dẫn vào tuyến cống PVC 

∅400, dài 60m, được đặt ngầm trên phần đất dự trữ của dự án, dẫn nước thải 

thoát vào kênh Tuổi Trẻ.  

+ Vị trí điểm xả: Kênh Tuổi Trẻ thuộc địa phận ấp Ô Tưng A, xã Châu 

Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Tọa độ (hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3
o
, 

kinh tuyến trục 105
o
30’): X=1090386, Y=0563839. 

2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 - Nguồn phát sinh:  

+ Hoạt động của dự án hầu như không phát sinh khí thải.  

+ Bụi phát sinh trong quá trình gia công thiết bị inox phát sinh tương 

đối ít, chỉ phát sinh trong các xưởng gia công kín, diện tích rộng (>600 m
2
), 

thông thoáng. 

- Đề xuất công trình, biện pháp: Lượng bụi phát sinh trong quá trình 

hoạt động của dự án không đáng kể. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng môi 

trường không khí về lâu dài, một số biện pháp giảm thiểu được áp dụng như sau: 
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+ Chỉ đạo công nhân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh bụi sau mỗi ca sản 

xuất làm việc. 

+ Bố trí kho chứa ngăn nắp, tiện dụng khi có yêu cầu xuất nhập hàng hóa; 

thường xuyên kiểm tra, vệ sinh quét dọn bụi. 

+ Lắp đặt quạt thông gió tại các xưởng gia công nhằm để lưu thông và 

làm thoáng mát không khí, hạn chế bụi. Mỗi xưởng sản xuất, bố trí 04 quạt 

thông gió công nghiệp. 

o Thông số kỹ thuật của quạt thông gió công nghiệp: 

 Kích thước: 500x500x200mm – Sải cánh 350mm. 

 Công suất: 750W. 

 Tốc độ quay: 440 vòng/phút. 

+ Trang bị khẩu trang đạt tiêu chuẩn, có tấm lọc bằng than hoạt tính và 

được thay mới định kỳ cho những công nhân làm việc tại nơi có phát sinh bụi, 

nhằm giảm thiểu tác động của bụi đối với sức khỏe. 

Bên cạnh đó, dự án đã được bao quanh toàn bộ bằng tường rào cao 3m, hạn 

chế tối đa việc lan truyền không khí ô nhiễm (nếu có) ra môi trường bên ngoài. 

2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: CTR sinh hoạt, 

CTRCN thông thường, CTNH) 

2.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

A) CTR sinh hoạt 

- Nguồn và quy mô phát sinh:  

+ CTR phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tại Dự án. 

Thành phần chủ yếu là thực phẩm dư thừa, bao bì giấy, nhựa thải,… 

+ Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại Dự án được tính toán theo công 

thức sau: CTsh = n x CTđm, trong đó:  

o CTsh: Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong ngày (kg/ngày). 

o n: Số lượng nhân viên (200 người). 

o CTđm: Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - 

Quy hoạch xây dựng thì định mức phát sinh CTR của người dân tại 

khu vực dự án là 0,8kg/người-ngày. 

Như vậy, tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này ước 

tính khoảng: (200 người x 0,8 kg/người/ngày) = 116 kg/ngày. 
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+ Đặc điểm của CTR sinh hoạt là chứa thành phần hữu cơ dễ phân hủy 

cao, dưới tác động của nhiệt độ, độ ẩm, vi sinh vật, CTR hữu cơ bị phân hủy, 

sản sinh ra các chất khí như 63,8 % khí CH4; 33,6 % khí CO2 và một số khí khác 

gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hướng đến sức khỏe cộng đồng như gây 

ra các bệnh đau mắt, bệnh đường hô hấp, bệnh ngoài da,… 

 - Đề xuất công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý CTR sinh hoạt: 

+ Chủ Dự án bố trí thùng chứa rác chuyên dụng (loại có nắp đậy) dọc trên 

các tuyến đường nội bộ và trong các xưởng sản xuất và khu vực văn phòng. Sử 

dụng các loại thùng chứa rác thải thông minh nhằm nâng cao công tác phân loại 

rác thải tại nguồn và tính thẩm mỹ trong không gian làm việc.  

+ Thùng chứa rác dự kiến bố trí cụ thể như sau: 

o Vật liệu: Nhựa composite, chủ dự án ưu tiên sử dụng các loại thùng 

chứa rác thải thông minh và thân thiện với môi trường. 

o Thể tích thùng chứa rác: Loại 120 lít (trên các tuyến đường nội bộ), 

loại 20 lít (trong khu văn phòng và xưởng sản xuất). 

o Màu sắc thùng chứa rác: Thùng chứa rác được bố trí dọc theo các 

tuyến đường nội bộ có màu xanh lá, đây là màu phổ biến nhất hiện 

nay, sử dụng cho thùng rác đựng chất thải sinh hoạt hàng ngày. 

+ Đơn vị thu gom, xử lý: Ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt với tần suất đề xuất là 1 lần/ngày. Vì 

được thu gom xử lý hàng ngày và đã bố trí đầy đủ thiết bị lưu chứa nên cơ sở 

không bố trí khu tập kết CTR sinh hoạt tập trung (điểm d, khoản 1 Điều 26 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT). 

B) CTR công nghiệp thông thường  

- Nguồn và quy mô phát sinh:  

+ CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại Dự án chủ yếu là những 

loại inox phế liệu phát sinh trong quá trình gia công các sản phẩm inox. 

Ngoài ra còn có: bao bì giấy, thùng carton, sắt vụn, giẻ lau (không chứa thành 

phần nguy hại),… 

+ Khối lượng phát sinh: Tham khảo số liệu ghi nhận từ thực tế hoạt động 

của Chi nhánh Công ty TNHH TM-SX-XNK Tiến Thành – Quận Tân Phú, 

TPHCM (có quy mô tương đương so với Dự án), lượng CTR công nghiệp thông 

thường phát sinh được dự báo như sau: 
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Bảng 29.  Dự báo CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án 

STT Tên chất thải Khối lượng (kg/tháng) 

Mã chất thải  

(nếu có) 

I Chất thải tái chế 300  

1 Giấy và bao bì carton 20 18 01 05 

2 

Bao bì nhựa (đã chứa 

chất thải ra không phải là 

CTNH) thải 

20 18 01 06 

3 Inox phế liệu, Sắt vụn 260 11 04 03 

II Chất thải xử lý 60  

1 Giẻ lau (không nguy hại) 30 18 02 02 

2 Vải, da vụn/hư hỏng 30 19 03 03 

(Nguồn: Công ty TNHH TM-SX-XNK Tiến Thành, 2022) 

- Đề xuất công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ và xử lý CTR công 

nghiệp thông thường: 

+ Việc quản lý CTR công nghiệp thông thường được tuân thủ theo Điều 

66, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022. 

+ Biện pháp thu gom, phân loại và lưu trữ: Chủ dự án tổ chức bố trí công 

nhân của các xưởng sản xuất vệ sinh và thu gom chất thải rắn sản xuất phát sinh 

sau mỗi ca làm việc, chất thải rắn sản xuất phải được phân loại làm 02 nhóm: 

phần tái chế được như phế liệu inox, kim loại vụn, giấy carton, bao bì,… và 

CTR công nghiệp thông thường phải phải xử lý (phân loại theo Khoản 1 Điều 81 

Luật bảo vệ môi trường 2020 và Phụ lục III Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) 

trước khi tập trung lại tại khu vực dành riêng cho rác thải loại này, sau đó sẽ 

được công nhân vận chuyển vào trong kho chứa rác thải sản xuất thông thường, 

tại đây rác thải được phân loại lại một lần nữa và lưu trữ để chờ xử lý.  

+ Công trình lưu trữ CTR công nghiệp thông thường: Kho rác thải công 

nghiệp thông thường trong nhà được thiết kế riêng biệt, kiên cố, đúng quy định 

theo Khoản 3 Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể: 
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o Kích thước của kho CTNH: 7,5m
2
. 

o Có cao độ nền 0,2m; gờ dốc bê tông đá, xoa mặt lăng nhám chống 

trượt; đảm bảo không ngập lụt; mặt sàn được thiết kế không cho nước 

mưa chảy tràn từ bên ngoài. 

o Sàn bê tông đá, lót gạch granite 300x300mm, không rạn nứt, kín khít, 

chống thấm; đủ độ bền. 

o Tường cao 4,6m đảm bảo an toàn về PCCC. 

o Có mái tole lạnh, sóng vuông, che nắng, che mưa. 

+ Biện pháp xử lý: Biện pháp xử lý là thuê đơn vị có chức năng xử lý 

CTR công nghiệp thông thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Luật bảo vệ 

môi trường 2020.  

o Nhóm chất thải tái chế: bao bì giấy, thùng carton, sắt vụn, inox vụn, 

bọc PE,... được lưu trữ trong kho và bán cho cơ sở thu mua phế liệu 

trên địa bàn, định kỳ 1 lần/tháng.  

o Nhóm CTR công nghiệp thông thường phải xử lý: giẻ lau hỏng, găng 

tay hỏng,... được Công ty thu gom lưu trữ vào kho chứa và hợp đồng 

với đơn vị có chức năng xử lý đúng quy định. 

2.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Nguồn và quy mô phát sinh:  

Trong giai đoạn hoạt động của Dự án, CTNH có thể phát sinh từ các 

nguồn sau: 

+ Phát sinh từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết 

bị, hệ thống điện chiếu sáng,... Chất thải nguy hại phát sinh từ nguồn này với 

thành phần và khối lượng phụ thuộc vào các yếu tố như: Số lượng máy móc thiết 

bị được bảo trì, tình trạng máy móc được bảo trì,... Thành phần chủ yếu như: 

Dầu nhớt thải, giẻ lau, chất hấp thụ bị nhiễm dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang 

hư hỏng,... 

+  Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng với thành phần gồm: Hộp 

mực in thải, pin thải, bao bì chứa chất tẩy rửa,... 

+ Tham khảo số liệu từ quá trình hoạt động của các chi nhánh khác của 

Chủ dự án có quy mô tương đương với dự án, có thể dự báo khối lượng CTNH 

phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án như sau: 
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Bảng 30.  Danh mục CTNH phát sinh tại dự án 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Phương 

pháp xử lý 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH 

1 Pin, ắc quy thải 16 01 12 10 PT - TC 

 

 

 

 

Đơn vị có 

chức năng thu 

gom, xử lý. 

 

2 
Dầu nhớt, nhiên liệu thải từ 

máy móc thiết bị 
17 06 03 40 TC - HR 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 30 PT - HR 

4 
Giẻ lau dính dầu, bông tẩm 

dầu 
18 02 01 50 TĐ - HR 

5 
Hộp mực in thải có chứa 

thành phần nguy hại 
08 02 04 20 TĐ - HR 

6 
Bao bì mềm (chứa hóa chất 

tẩy rửa, vệ sinh nhà xưởng) 
18 01 01 50 TĐ 

 Tổng khối lượng 300   

(Nguồn: Công ty TNHH TM-SX-XNK Tiến Thành, 2022) 

- Đề xuất công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ và xử lý CTNH: 

 + Việc quản lý CTNH được tuân thủ theo Điều 71, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Điều 35, Điều 36 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022. 

 + Biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý: Các loại CTNH phát sinh được 

chứa trong thùng chứa CTNH bằng nhựa PE loại 15L (đáp ứng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 36 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) nhằm hạn chế sự rò rỉ ra 

môi trường và được tập trung tạm thời tại khu để rác của mỗi khu xưởng, sau đó 

công nhân chuyên trách sẽ thu gom và vận chuyển về kho CTNH của Công ty. 

Tại đây các công nhân sẽ tiến hành phân loại và lưu giữ tại kho chứa CTNH 

theo quy định. Định kỳ 3 tháng/lần, Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng 

phù hợp đến thu gom và vận chuyển bằng xe chuyên dụng đem đi xử lý theo 

đúng quy định về quản lý CTNH. 

 + Công trình lưu giữ: Toàn bộ được lưu giữ trong kho chứa riêng biệt đáp 

ứng theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022. Cụ thể như sau: 
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o Kích thước của kho CTNH: 7,5m
2
. 

o Có cao độ nền 0,2m, gờ dốc bê tông đá, xoa mặt lăng nhám chống 

trượt; đảm bảo không ngập lụt; mặt sàn được thiết kế không cho 

nước mưa chảy tràn từ bên ngoài. 

o Sàn bê tông đá, lót gạch granite 300x300mm, không rạn nứt, kín 

khít, chống thấm; đủ độ bền. 

o Tường cao 4,6m đảm bảo an toàn về PCCC. 

o Có mái tole lạnh, sóng vuông, che nắng, che mưa. 

o Có phân chia các ô riêng biệt cho từng loại CTNH hoặc nhóm CTNH 

bằng vách tường chắc chắn, không cháy. 

 

Hình 13. Mặt đứng trước nhà kho CTNH và nhà kho rác thải CN 

2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Quá trình hoạt động sản xuất của dự án, tiếng ồn và 

độ rung phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau: 

+ Hoạt động của các máy móc trong nhà xưởng sản xuất như: các loại mô-tơ, 

máy dập, máy cắt,… 

+ Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào công ty. 

+ Sinh hoạt của các nhân viên, lao động tại công ty. 

Kho CTNH Kho rác thải công 

nghiệp (phế liệu) 
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- Đề xuất công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

+ Bố trí nhân công thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị, nếu 

có phát sinh tiếng ồn quá lớn để kịp thời sửa chữa. 

+ Các nhà xưởng sản xuất được thiết kế đúng tiêu chuẩn, có lắp đặt các 

loại vật liệu giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như: cao su non, xốp cách âm PE – 

OPP, thạch cao,… trên trần, tường và sàn nhà xưởng. 

+ Thường xuyên kiểm tra, lắp đặt mới, thay thế hoặc bổ sung các đệm cao 

su và lò xo chống rung cho nền các máy móc, thiết bị nếu chưa có hoặc có dấu 

hiệu hỏng hóc; có chế độ kiểm tra bảo dưỡng định kỳ như: bôi trơn, sửa chữa 

hoặc thay thế các thiết bị hư hỏng. 

+ Đối với hoạt động giao thông nội bộ: Quy định tốc độ phương tiện lưu 

thông trong khu vực Dự án. Quy định giờ hoạt động của các phương tiện vận tải 

có tải trọng lớn trong khu vực Dự án. 

+ Ngoài ra, hệ thống cây xanh trong khuôn viên dự án ngoài việc tạo cảnh 

quan, giảm khả năng phát tán bụi, cây xanh còn có tác dụng làm giảm độ ồn 

đáng kể. 

2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

2.5.1. Sự cố cháy nổ 

 - Nguyên nhân: 

+ Do không thường xuyên theo dõi, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng 

dẫn đến không phát hiện kịp thời hư hỏng. 

+ Do không thường xuyên theo dõi, bảo dưỡng máy móc, thiết bị của hệ 

thống sản xuất dẫn đến không phát hiện kịp thời hư hỏng. 

+ Do thiên tai (sét đánh): Xác suất phát sinh cháy nổ từ sự cố này rất thấp, 

tuy nhiên khi phát sinh sẽ gây thiệt hại lớn về tính mạng con người, phát sinh 

cháy nổ trên diện rộng và khó kiểm soát. 

- Công trình và biện pháp:  

+ Trong các hạng mục công trình của dự án, được thiết kế hệ thống PCCC 

bao gồm: 

o Hệ thống báo cháy tự động. 

o Hệ thống chữa cháy ngoài nhà. 

o Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường. 

o Hệ thống các bình chữa cháy tại chỗ. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Xưởng Sản xuất Inox 

Gia dụng chuyên nghiệp” 

Chủ dự án: Công ty TNHH TM-SX-XNK Tiến Thành                                                 | 63 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường 

o Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn. 

+ Hệ thống báo cháy tự động có chức năng tự động kiểm tra, phát hiện kịp 

thời các đám cháy xảy ra tại các khu vực trong vùng kiểm soát. Nhằm phát hiện 

kịp thời, hạn chế được các thiệt hại do cháy gây ra. Trung tâm xử lý báo cháy 

được đặt tại tầng trệt nhà bảo vệ. Đây là nơi theo dõi tổng quát toàn bộ diễn biến 

an toàn, an ninh của toàn khu tòa nhà và là nơi tổng hợp, đối chiếu thông tin 

trước khi chọn phương án xử lý thích hợp. Tất cả các thiết bị của hệ thống báo 

cháy ngoài đặc điểm nổi bật với kỹ thuật tinh vi, hoạt động chính xác, nó còn có 

khả năng thích ứng đặc biệt đối với môi trường riêng biệt tại công trình: bao 

gồm các yếu tố liên quan đến thời tiết như độ ẩm, nhiệt độ không khí,… 

2.5.2. Sự cố về tai nạn lao động 

 - Nguyên nhân:  

 + Nguyên nhân chủ yếu là do sự chủ quan, bất cẩn của công nhân vận 

hành hoặc do máy móc hư hỏng bất thường,.. 

+ Các tai nạn lao động có thể xảy ra là: bị vấp ngã, sập đổ, va đập, bỏng 

phoi, điện giật, đâm thủng, quần áo hay tóc bị cuốn vào máy,… 

 - Công trình và biện pháp: 

+ Trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị bảo hộ cho công nhân bảo trì, vận hành. 

+ Đặt biển cảnh báo khổ lớn, dễ quan sát tại mỗi xưởng sản xuất. 

+ Trang bị đầy đủ dụng sơ cấp cứu tai nạn lao động tại mỗi xưởng sản xuất. 

+ Áp dụng chương trình 5S trong nhà xưởng: sắp xếp, sắp đặt, sàng lọc, sạch 

sẽ, sẵn sàng. 

+ Áp dụng nguyên tắc tuân thủ toàn cầu VF: nội dung chính là bắt buộc các 

xưởng phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động đối với sức khỏe công 

nhân và vấn đề môi trường. 

2.5.3. Sự cố liên quan đến công trình xử lý nước thải 

 A) Sự cố hầm tự hoại: 

- Nguyên nhân: Sự cố hầm tự hoài thường do một số nguyên nhân sau: 

+ Ống thoát khí bị hư hỏng, phát sinh rủi ro “nổ bể phốt”. 

 + Các nguyên nhân liên quan đến hệ vi sinh, do công nhân thiếu ý thức xả xà 

phòng, thức ăn thừa và các chất khó phân hủy xuống bồn cầu gây chết vi sinh, ảnh 

hưởng khả năng xử lý. 
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 + Đường ống từ nhà vệ sinh đến bể bị tắc, gây ra hiện tượng cống thoát rất 

chậm hoặc ngừng thoát hoàn toàn. 

 + Vách ngăn hoặc bộ lọc nước thải bị tắc, gây ra hiện tượng nước thải chảy 

ngược vào nhà, hoặc có thể nổi lên gần bể tự hoại. 

 - Biện pháp:  

 + Phổ biến quy định cho công nhân không được phép vứt thức ăn thừa, xà 

phòng, giấy vệ sinh,… vào bồn cầu. 

 + Định kỳ 01 năm/lần thuê đơn vị có chuyên môn kiểm tra tình trạng hoạt 

động của hầm tự hoại.  

 + Định kỳ 2 tháng/lần bổ sung chế phẩm vi sinh phù hợp để duy trì khả năng 

xử lý vi sinh của công trình. 

 B) Sự cố HTXLNT sinh hoạt tập trung: 

 Để phòng chống rủi ro dẫn đến hệ thống xử lý nước thải phải dừng hoạt 

động, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

+ Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn. 

+ Bố trí nhân viên vận hành hệ thống (01 người) đảm bảo vận hành hệ thống 

theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

+ Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

+ Lập hồ sơ nhật ký giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự 

ổn định của hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách 

sớm nhất. 

+ Các thiết bị của hệ thống (máy bơm, máy thổi khí,...) được trang có hệ số 

dự phòng (02 máy chạy, 01 dự phòng) để đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường 

khi 01 thiết bị gặp sự số. 

+ Trong trường hợp xảy ra sự cố như nghẹt bơm, vỡ đường ống hoặc nước 

thải xử lý không đạt tiêu chuẩn sẽ tiến hành ngưng hoạt động của hệ thống và tiến 

hành kiểm tra, sửa chữa. 

+ Trong trường hợp xảy ra sự cố, nước thải sẽ được lưu giữ tại bể chứa, sau 

khi hệ thống được sửa chữa hoàn tất nước thải sẽ được bơm trở lại quy trình xử lý. 

2.6. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi 

Ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận (kênh Tuổi Trẻ - kênh cấp III nội đồng) có 

thể chịu ảnh hưởng do hoạt động xả nước thải của dự án nếu không được kiểm 
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soát từ các nguồn sau: Nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt. Theo đó, chủ 

dự án đề xuất một số biện pháp BVMT đối với nguồn nước tiếp nhận khi có hoạt 

động xả nước thải như sau: 

- Thường xuyên giám sát chặt chẽ, tuân thủ quy trình vận hành có hiệu 

quả với các công trình BVMT đối với nước thải:  

+ Nước mưa chảy tràn: tuyến cống thoát nước mưa xây dọc theo tường 

rào bao quanh khuôn viên dự án. 

+ Nước thải sinh hoạt: kiểm tra định kỳ hầm tự hoại và hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt tập trung của dự án, xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố. 

- Bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra các đường ống và công trình thoát 

nước của dự án. 

- Thực hiện đầy đủ các chương trình quản lý, giám sát môi trường, quan 

trắc lưu lượng xả thải, quan trắc chất lượng nước thải trước sau xử lý, chất lượng 

nước mặt nguồn tiếp nhận (khi có yêu cầu của cơ quan quản lý). 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức BVMT cho cán bộ công nhân 

viên vận hành tại dự án; Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra BVMT. 

- Lập kế hoạch bảo trì, duy tu, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc của dự án; 

Quản lý, kiểm tra hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải (định kỳ kiểm 

soát, hạn chế sự cố tắc nghẽn do chất rắn lơ lửng, đảm bảo dòng chảy, hoạt động 

ổn định của hệ thống) và các công trình lưu trữ CTR thông thường, CTNH. 

- Tổ chức quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường, tổng hợp, xây dựng 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường và định kỳ gửi về cơ quan quản lý. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, kế hoạch thực hiện và tóm tắt dự toán kinh phí đối 

với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Trong quá trình xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, chủ dự án dự kiến 

tiến hành đầu tư các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường. Tóm tắt dự toán 

kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau: 

Bảng 31.  Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp BVMT 

STT Hạng mục đầu tư 
Số 

lượng 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I Giai đoạn xây dựng
  316.000.000 
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STT Hạng mục đầu tư 
Số 

lượng 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
Thùng chứa CTR loại nhựa HDPE có dung tích 

120 lít, có nắp đậy kín 
4 6.000.000 

2 Thùng chứa chất thải rắn nguy hại – màu vàng 2 2.000.000 

3 Hợp đồng thu gom xử lý rác thải  1 5.000.000 

4 Chi phí thuê nhà vệ sinh lưu động 1 3.000.000 

5 
Hệ thống XLNT sinh hoạt tập trung 20m

3
/ngày 

đêm 
1 300.000.000 

II Giai đoạn vận hành  80.400.000 

1 Bể tự hoại
 

2 50.000.000 

2 
Thùng chứa CTR loại nhựa HDPE có dung tích 

120 lít, có nắp đậy kín 
4 6.000.000 

3 Thùng chứa CTR loại 20 Lít 12 2.400.000 

4 
Thùng chứa chất thải rắn nguy hại – màu vàng 

trung 
2 2.000.000 

5 
Cao su non/xốp cách âm PE – OPP/ thạch 

cao,… 
- 20.000.000 

Tổng
  396.400.000 

(Nguồn: Công ty TNHH TM-SX-XNK Tiến Thành, 2022) 

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

- Giai đoạn xây dựng: Để đảm bảo các công tác về an toàn môi trường 

trong giai đoạn này, ngay từ đầu khi ký hợp đồng với nhà thầu thi công, chủ dự 

án sẽ đưa ra các điều khoản về công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng và yêu cầu cam kết tuân thủ nghiêm túc các điều khoản đưa ra.  

Đồng thời chủ dự án sẽ bố trí từ 01-02 cán bộ kỹ thuật đảm nhận phụ 

trách theo dõi các công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong suốt quá 

trình thi công xây dựng dự án. 
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- Giai đoạn vận hành dự án: Công ty TNHH TM-SX-XNK Tiến Thành                                               

chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trước pháp luật và trực tiếp tổ 

chức thực hiện.  

Tất cả các cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án vừa sản xuất, vừa 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Trong đó, bố trí 02 người chuyên 

trách thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải, 

nhằm để công tác quản lý chất thải được thường xuyên, chặt chẽ, phát hiện sớm 

những vấn đề xảy ra để có hướng xử lý sớm nhất, bảo vệ môi trường trong cả 

quá trình vận hành dự án. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 

- Căn cứ Phụ lục XI kèm theo Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022, 

Báo cáo được bố cục gồm đầy đủ các chương, mục theo quy định. Nội dung các 

chương, mục được trình bày rõ ràng, tương đối chi tiết như yêu cầu. 

- Các thông tin, số liệu mô tả dự án là số liệu dự kiến, số liệu thực tế do 

Chủ dự án cung cấp. 

- Các đánh giá về môi trường nước, môi trường không khí, tiếng ồn đều 

được thông qua các số liệu khảo sát tại thực địa của dự án và các số liệu phân 

tích trong phòng thí nghiệm. Các thông số được lựa chọn để xem xét các yếu tố 

môi trường là tương đối đầy đủ, các vị trí đo đạc, lấy mẫu khảo sát là đại diện 

cho hoạt động sản xuất của dự án và cho môi trường khu vực có dự án.  

- Các rủi ro đã được đánh giá trên cơ sở tổng kết đúc rút những kinh 

nghiệm thường gặp trong hoạt động thực hiện dự án vì thế nó có tính dự báo 

cao. Trong quá trình thực hiện dự án luôn chú trọng các biện pháp phòng chống 

sự cố môi trường để đề xuất được các giải pháp phòng chống sự cố hữu hiệu. 

- Các số liệu tham khảo đều ghi rõ nguồn tham khảo, đảm bảo tính chân 

thực và có thể kiểm tra của số liệu. 

4.2. Về mức độ tin cậy của các đánh giá 

- Các số liệu quan trắc chất lượng các thành phần môi trường môi trường: 

Quá trình thực hiện lấy mẫu tại hiện trường và phân tích mẫu tại phòng thí 

nghiệm được thực hiện bởi đơn vị tư vấn là Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và 

môi trường, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà 

Vinh (VIMCERTS 165).  

- Các số liệu, công thức toán học được sử dụng trong báo cáo nhằm tính 

toán khái quát tải lượng của các nguồn thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng: 

Được tham khảo tại các Dự án có quy mô và loại hình tương đương nên có độ 

chính xác cao. 
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- Các số liệu, công thức toán học được sử dụng trong báo cáo nhằm tính 

toán khái quát tải lượng của các nguồn thải phát sinh trong giai đoạn vận hành: 

Được trích dẫn từ các nguồn tài liệu, dữ liệu cụ thể hoặc tham khảo từ các báo 

cáo ĐTM của Dự án tương đương đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

các số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO nên đảm bảo về độ tin cậy. 

- Phương pháp so sánh, phân tích, đánh giá và dự báo các tác động tiêu 

cực của dự án được định tính, định lượng qua tính toán, từ các số liệu thống kê 

tham khảo từ các Dự án khác, tình hình thực tế tại Dự án và so sánh với các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành nên có độ tin cậy và chính xác cao. 

- Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong quá trình lập báo cáo 

như sau: 

Bảng 32. Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo 

STT Phương pháp Độ tin cậy Nguyên nhân 

1 
Phương pháp thống 

kê 
Cao 

Số liệu được lấy từ các nguồn đáng tin 

cậy như Báo cáo môi trường Quốc gia… 

2 
Phương pháp đánh 

giá nhanh 
Trung bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức y tế 

thế giới thiết lập nên chưa thật sự phù 

hợp với điều kiện Việt Nam 

3 Phương pháp so sánh Cao 

Các kết quả thử nghiệm được thực hiện 

bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường 

4 Phương pháp kế thừa Trung bình 

Thực hiện bằng cách tham khảo các báo 

cáo ĐTM có quy mô và loại hình tương 

tự đã được phê duyệt để dự báo và đánh 

giá các tác động có khả năng xảy ra 

5 
Phương pháp quan 

trắc 
Cao 

Được thực hiện bởi đơn vị tư vấn có đầy 

đủ chức năng theo đúng quy định hiện 

hành 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, 2022) 
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CHƯƠNG V: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ 

sinh được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 20 m
3
/ngày đêm 

để xử lý. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt tập trung 20 m
3
/ngày đêm. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 20m
3
/ngày đêm. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải: Áp dụng theo QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, hệ số K=1,2) Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt theo Quyết định số 16/2008/QĐ-

BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B, hệ số K=1,2) 

1 pH - 5 - 9 

2 BOD5 (20
o
C) mg/L 60 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/L 1.200 

5 Sulfua (tính theo H2S) mg/L 4,8 

6 NH4
+
 (tính theo N) mg/L 12 

7 NO3
-
 (Tính theo N) mg/L 60 

8 PO4
3-

 (Tính theo P) mg/L 12 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/L 12 

10 Dầu, mỡ động thực vật mg/L 24 

11 Tổng Coliforms MPN/100mL 6.000 

- Vị trí xả thải: Vị trí xả thải vào kênh Tuổi Trẻ thuộc địa phận ấp Ô Tưng 

A, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Tọa độ (hệ tọa độ VN 2000, 
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múi chiếu 3
o
, kinh tuyến trục 105

o
30’): X=1090386, Y=0563839. 

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi xử lý được xả vào kênh Tuổi 

Trẻ theo phương thức tự chảy; nước thải xả mặt hay xả ngầm phụ thuộc vào thủy 

triều của kênh Tuổi Trẻ; nước thải xả ven bờ. 

- Chế độ xả nước thải: xả thải gián đoạn, chu kỳ xả thải và thời gian xả thải 

phụ thuộc vào lượng nước thải phát sinh. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh Tuổi Trẻ. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: Các thiết bị sản xuất tại khu vực xưởng dập.  

- Áp dụng theo: 

+ Đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn đối với nguồn ồn khu vực thông thường. Giá trị giới hạn tiếng ồn 

như sau: 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường Giới hạn tối đa cho phép 

(theo mức âm tương đương, dBA) 

QCVN 26:2010/BTNMT 

Khu vực thông thường 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

70 55 
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CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ 

dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, 

chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể 

như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu 

tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Công trình bảo vệ môi trường chính cần thực hiện vận hành thử nghiệm 

trước khi đi vào hoạt động chính thức là: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung 20 m
3
/ngày đêm. Thời gian vận hành thử nghiệm theo quy định tại điểm b 

khoản 6 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 trong khoảng 

thời gian không quá 06 tháng (đã bao gồm thời gian vận hành thử nghiệm và báo 

cáo kết quả vận hành thử nghiệm).  

Theo đó, Chủ dự án đề xuất thời gian vận hành thử nghiệm như sau: 

 - Thời gian dự kiến bắt đầu: Tháng 11/2022. 

 - Thời gian dự kiến kết thúc: Tháng 12/2022. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

1.2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm và quan trắc chất thải 

Kế hoạch quan trắc chất thải, dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm, 

đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải bao gồm vị trí, 

số lượng mẫu và tần suất giám sát được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 

Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, việc quan trắc chất 

thải do chủ dự án đầu tư tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 

mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình 

xử lý chất thải. Cụ thể như sau: 

- Thời gian chuẩn bị và nuôi cấy vi sinh: 14 ngày (01-14/11/2022). 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: 30 ngày. Cụ thể: 

+ Thời gian bắt đầu: 15/11/2022; Thời gian kết thúc: 15/12/2022. 

+ Thời gian lấy mẫu đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nước thải giai 

đoạn vận hành ổn định: 03 ngày liên tiếp, từ ngày 13 -15/12/2022. 
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+ Công suất dự kiến khi kết thúc vận hành: 100% công suất thiết kế. 

 *Ghi chú: Thời gian vận hành thử nghiệm có thể điều chỉnh thay đổi, bắt 

đầu thực hiện sau khi Dự án đã được cấp Giấy phép môi trường và Văn bản 

thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự 

án đầu tư do cơ quan quản lý cấp Giấy phép môi trường chấp thuận. 

1.2.2. Vị trí, thông số, số lượng mẫu và tần suất giám sát 

Nội dung quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử 

lý chất thải dự án bao gồm vị trí, thông số, số lượng mẫu và tần suất giám sát 

được trình bày tóm tắt như sau: 

Bảng 33.  Nội dung quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý  

STT Mẫu công đoạn Vị trí và tần suất lấy mẫu Thông số thử nghiệm 

Đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nước thải (trong giai đoạn vận hành ổn 

định): 06 mẫu, trong đó 

1 

03 mẫu đơn nước 

thải đầu vào hệ 

thống xử lý 

- Mẫu đơn đầu vào hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung 

- Tần suất: 03 lần liên tiếp 

trong 03 ngày 

pH; BOD5 (20
o
C); Tổng 

chất rắn lơ lửng; Tổng 

chất rắn hòa tan; Sulfua 

(tính theo H2S); NH4
+
 

(tính theo N); NO3
-
 (Tính 

theo N); PO4
3-

 (Tính theo 

P); Tổng các chất hoạt 

động bề mặt; Dầu, mỡ 

động thực vật; Tổng 

Coliforms 

2 

03 mẫu đơn nước 

thải đầu ra hệ 

thống xử lý 

- Mẫu đơn đầu ra hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt tập 

trung  

- Tần suất: 03 lần liên tiếp 

trong 03 ngày 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp, 2022) 

1.2.3. Đơn vị thực hiện lấy và phân tích mẫu 

Chủ dự án đầu tư sẽ phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi 

trường Trà Vinh (đơn vị tư vấn) tiến hành lấy và thử nghiệm các mẫu nước thải 

của dự án. 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường. 

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp, có 

chức năng thực hiện các tác nghiệp chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành về đo 

đạc bản đồ, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, 

môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và biển theo Quyết định số 

156/QĐ-STNMT ngày 25/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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- Trung tâm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường số VIMCERTS 165 theo Quyết định số 3104/QĐ-BTNMT 

ngày 05/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (cấp lần 2). 

- Được Văn phòng công nhận chất lượng (thuộc Bộ Khoa học và Công 

nghệ) cấp chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017-VILAS 280 theo Quyết 

định số 360.2020/QĐ-VPCNCL ngày 14/4/2020. 

- Đại diện: Ông Nguyễn Nam Tuấn, chức vụ: Giám đốc. 

- Địa chỉ: Số 478A, đường Mậu Thân, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh.  

- Điện thoại: (02943) 840 166 - 840 704; E-mail: kttnmttv@yahoo.com.vn 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

2.1.Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Căn cứ Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

- Căn cứ theo tình hình hoạt động thực tế của cơ sở. Bên cạnh quan trắc 

nước thải định kỳ, Dự án còn tiến hành quan trắc môi trường không khí xung 

quanh và môi trường nước mặt nhằm mục đích như sau:  

+ Quan trắc môi trường nước mặt tại kênh Tuổi Trẻ cách vị trí tiếp nhận 

nước thải của dự án 50m theo hướng dòng chảy, nhằm theo dõi chất lượng nguồn 

nước tiếp nhận khi dự án bắt đầu xả nước thải sau xử lý vào kênh Tuổi Trẻ. 

+ Quan trắc tiếng ồn, tại vị trí khu đất tiếp giáp dự án thep hướng Bắc, nhằm 

theo dõi mức độ ảnh hưởng về tiếng ồn của các thiết bị sản xuất của dự án tới môi 

trường xung quanh. 

Từ các căn cứ trên, Chủ dự án xin đề xuất thực hiện chương trình quan 

trắc môi trường định kỳ như sau: 

Bảng 34.  Chương trình quan trắc định kỳ của dự án trong giai đoạn vận hành 

Nội dung 

quan trắc 
Điểm quan trắc Thông số quan trắc 

Tần suất 

quan trắc 
QCVN so sánh 

Nước thải 

Tại bể gom đầu 

vào hệ thống xử 

lý nước thải sinh 

hoạt tập trung 

(NT1) 

pH, BOD5 (20
o
C), 

Tổng chất rắn lơ 

lửng, Tổng chất rắn 

hòa tan, Sulfua 

(tính theo H2S), 

03 

tháng/lần 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B, K=1,2) 
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Nội dung 

quan trắc 
Điểm quan trắc Thông số quan trắc 

Tần suất 

quan trắc 
QCVN so sánh 

Tại vị trí thoát 

nước thải  đầu ra 

của hệ thống xử 

lý nước thải sinh 

hoạt tập trung 

(NT2) 

NH4
+
 (tính theo N), 

NO3
-
 (Tính theo N), 

PO4
3-

 (Tính theo P), 

Tổng các chất hoạt 

động bề mặt, Dầu, 

mỡ động thực vật, 

Tổng Coliforms 

03 

tháng/lần 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B, K=1,2) 

Nước mặt  

Nước mặt tại 

kênh Tuổi Trẻ 

cách vị trí tiếp 

nhận nước thải 

của dự án 50m 

theo hướng dòng 

chảy (NM) 

pH, DO, COD, 

BOD5, TSS, NH4
+
-

N, NO3
-
-N, PO4

3-
-P 

và Coliform. 

06 

tháng/lần 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột B1) 

Tiếng ồn  

Tại khu đất tiếp 

giáp dự án thep 

hướng Bắc (TO) 

Tiếng ồn  
03 

tháng/lần 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

Giám sát 

khác 

Giám sát chất thải công nghiệp và chất 

thải nguy hại  

03 

tháng/lần 
- 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp, 2022) 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ Khoản 2 Điều 97 và Khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022  của Chính phủ, Dự án không thuộc đối tượng quy định tại 

Phụ lục XXVIII, Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định này. Theo đó, Dự 

án không thực hiện quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Căn cứ Bảng giá các thông số quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh theo Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh 

Trà Vinh, chi phí lấy mẫu giám sát môi trường như sau: 

Bảng 35.  Bảng tổng hợp kinh phí thực hiện giám sát môi trường trong 01 năm hoạt 

động của Dự án 

STT Tên công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

I Giám sát chất lượng nước thải 35.101.024 
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STT Tên công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

1 pH mẫu 8 63.567 508.536 

2 TSS mẫu 8 219.403 1.755.224 

3 BOD5 mẫu 8 184.232 1.473.856 

4 COD mẫu 8 195.775 1.566.200 

5 NH4
+
-N mẫu 8 189.193 1.513.544 

6 NO3
-
-N mẫu 8 317.654 2.541.232 

7 PO4
3-

-P mẫu 8 271.234 2.169.872 

8 H2S mẫu 8 212.872 1.702.976 

9 TDS mẫu 8 49.715 397.720 

10 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mẫu 8 1.399.214 11.193.712 

11 Dầu mỡ động thực vật mẫu 8 467.926 3.743.408 

12 Tổng Coliforms mẫu 8 816.843 6.534.744 

II Giám sát chất lượng nước mặt 4.320.152 

1 pH mẫu 2 82.749 165.498 

2 DO mẫu 2 76.123 152.246 

3 COD mẫu 2 195.683 391.366 

4 BOD5 mẫu 2 183.155 366.310 

5 TSS mẫu 2 140.373 280.746 

6 NH4
+
-N mẫu 2 174.419 348.838 

7 NO3
-
-N mẫu 2 235.360 470.720 

8 PO4
3-

-P mẫu 2 217.868 435.736 

9  Coliform mẫu 2 854.346 1.708.692 

III Giám sát tiếng ồn 508.440 

1 Tiếng ồn mẫu 4 127.110 508.440 

Trước thuế 39.929.616 

Thuế VAT 8% 3.194.369 

Tổng cộng 43.123.985 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp, 2022) 
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CHƯƠNG VII: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu Tiến Thành xin 

cam kết: 

- Cam kết đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của Dự án 

đầu tư “Xưởng Sản xuất Inox Gia dụng chuyên nghiệp” nằm trong giới hạn cho 

phép của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường:  

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý nước thải sinh hoạt 

phát sinh đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, K=1,2) trước khi thải vào kênh 

Tuổi Trẻ; 

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường không 

nguy hại, chất thải nguy hại được quản lý tuân thủ theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

+ Thực hiện các biện pháp kiểm soát tiếng ồn trong hoạt động sản xuất, 

đảm bảo khu vực xung quanh phân xưởng đạt QCVN 26:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Cam kết thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ và nộp 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 01 lần/năm đến Phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện Cầu Kè theo đúng quy định pháp lý hiện hành.  

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực của thông tin trình bày 

trong toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường này của cơ sở. Kính đề nghị cơ 

quan cấp giấy phép môi trường xem xét, phê duyệt./. 
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PHU LUC BAo cAo

- Ban sao giAyclurng nh~n doanh nghiep,

- Ban sao giAy chirng nhan dang Icy hoat d{)ng chi nhanh.

- GiAy chimg nhan tham duyet thi€t k€ v€ phong chay va chua chay,

- Cac van ban phap Iy khac lien quan d€n du an.

- Cac GiAychirng nh~n Quyen sir dung dAt

Phu luc 2: Cac ban ve lien quan d~n d\f an

- Ban ve thi€t k€ b6 tri mat bang t6ng the cua du an.
- Ban ve t6ng the thoat mroc rmra, thoat mroc thai.

- Ban ve thi€t k€ co s6 cac cong trinh bao v~ moi tnrong,

Phu luc 3: Cac k~t qua do d~e, phan tich mlu -':Iloi tnferog

- SO'db vi tri lAym~u khao sat mdi tnrong nBn.

- K€t qua quan tr~c moi tnrong 03 dot khao sat .

. Phylyc 4: sO'dA vi tri lAy miu ella chuong trinh quan trie moi truong
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Phu lye 1: Van ban phap If

- Ban sao giAyclnrng nh~n doanh nghiep.

- Ban sao giAychirng nh~n dang Icy hoat d<}ngchi nhanh.

- GiAy clnrng nhan thAmduyet thi€t ke v€ phong chay va chua chay.

- Cac van ban phap ly khac lien quan den du an.

- Cac GiAy chirng nhan Quyen sir dung dAt
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THANH P-I-f() HO CF-ITMfNH •

PRONG DANG KY KlNH DOANB

CQNG HOA xs, liQTCgU NGH1~ VTlj:TNAM
D9c l~p- T\l'do - H~nbphuc

TFHo Chi Minh, ngay 2e thimg 05 110m 202.J .

11111 J1U~1I1 IHI
346'83&/21 ~

GIAV tic NH~N
V& !V4~cthay dai IlQi dung dang ky doan:b nglitiP,

Phong Dang' ky kinh doanh: Thiinkph6 lM ChiMir)~,
D4,a chi-tru sa: 32, Le Thanh Talif,PhucYn:g f3:Jn.Ngne. Q~rJ!t l; 'Tliilnl'L ;p1::&. J-l6 Chi

Mini]', Tli?! Nam
Di~n theai: 028-.38.29.3, 179 Fax:
Ema;tl: Website:

Xac nh~n:
-Ten doanh nghiep: CONG TY TNI II I THUONG MAl SAN XUAT XUAT NEAp

KRJ\U TIEN THANH
Ma s6 doanh nghiep/Ma s6 thue: 0305556458

f)a tpong bao thay d6i n9i dung dang ky doanh nghi~p d~n Phung Dang ky
kinh doanh,

Thong tin cua doanh nghiep da duoc c~p nhat VaG H~ th6l'lgth,&hg tin quoc gia y~
<.tang k;ydoanh nghi'~p nhu sau:

8 ':fu van, moi giG}, dau gia bat d9ng san, dau gia quyen Sil' dl:mg . 6820
',Q§t '~.'~ . . . I

- '(tTlrd~ugia~rqi san). .\ j~~~~--~~,--~-----------------------~-------=~--------
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STT Ten nganh Ma nganh
1 Ban buon chuyen doanh khac chua duoc phan vao dau

Chi ti~t : ban buon cac san pham lam ttl' nhua, g6.
4669

2 San xuar 16 nuong, 16 luyen va 16 nung
- i(trll' gia cong cokhi, tai ch~ ph~ thai, xi _mc;tdi~n t~i tn,.l so')

2815

3 D~i 1)"moi gi6i, d~u gia hang, h6a
Chi ti~t :D?.i ly himg hoa, moi gi6i hang hoa.

"4610

4 Ban 'buon kim lo~i va qu?ng kim lo~i
Chi ti~t :ban buon san _gh§m inox, s~t, nhom, d'6ng

4662

5 Sah xuat sat, thep, gang , ,
Chi tiSt: san xuftt san ph§m inox, s~t, nhom, d6ng(tn:r gia cong
cO'khl, tai ch8 ph~ thai, xi m<;ldi~n t<;lit1l,l sO')

2410

6 Oia cong cO'khi; xu ly ·va tl'ang phil kim lo~i
Chi ti~t :gia cong san_I>_hc1minox, s~t, nhom, d61~

2592(Chinh)

7 Kinh doanh bat ~~ng san, quyen sir d\lng dat thu(k chu sa huu, 6810
chu sir d\lng ho~cdi thue .
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9 Doanh nghiep phai thuc hi~n dung cac quy dinh c1l4phap lu~t Nganh, nghe
v~ mAt dai, x§y.dung, pMng chay chua ch~y, bao \l~ moi .. chua khop mE
tl1:tong, cac quy djnh kbac cua phap l~~t c.Q lien qua.J:ild~n heat . vei H~thong,
dong ella doanh nghiep va cac di~u kien kinh doanh d6i voi nganh kinJ,lte
nganh n.gh~kinh doanh co di~u ki~n Vi~tNam
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eONG HOA :xA HOI cau NGHiA VJtT NAM

DQc l,p - TV do - H~nh phuc

GIA.Y CHUNG N~ DANG KY HO~ T DONG
CIDNHA.NH

Mil sa chi nhanh: 0305556458-004
Diing leY Ian dau, ngay 21 thang 12 niim 2021

1. Ten chi nhanh:
C~ NHAJ'lli CONG TY TNHH THUONG M~ SAN XUAT XUAT NHAp KHAu
TIENTHANH
Ten chi nhanh viSt bing tiSng nuoc ngoai:
Ten chi nhanh viet tit:
2. Dia chi:
Ap 6 Tung A, xs css«DiJn, HuYCn Cdu s« Tinh r-« Vinh, vt« Nam
Dien thoai: 0903765341 Fax:
Email: Website:
3. Thong tin v@nguOi dung diu
HQva ten: P~M MINH SANG Gim tinh: Nam
Sinh ngay: 2010111979 Dan tQc: Kinh Qu6c tich: Vi~t Nam
Loai gi~y to' phap 1y cua ca nhan: The can cuac cong dan
S6 giiy to phap ly cua ca nhan: 080079015130
Ngay cip: 1010512021 Noi cAp: Cue Truong CJjC Ciznh Sizt Qulin Ly Hanh

Chinh Ve Trq.t T'I!Xii H9i
Dia chi th-gemg tni: 22119 u Cdnh tvs« Phuong Phzi Th9 Hoa, Quq.n Tan Phil,
Thanhpho H6 Chi Minh, Vi~t Nam
Dia chi lien lac: 22119 Le Canh Tudn, Phuong Phil Th9 Hoa, Quq.n Tan Phil, Thanh
ph6 H6 Chi Minh, n« Nam
4. HOft dQng thea uy quySn cua doanh nghi~p

Ten doanh nghi~p: CONG TY TNHH TRUONG ~I sAN AT XUAT NMP
KHAuTIEN THANH Chung Thl,fc Ban Sao
Ma s6 doanh nghi~p: 030555B\1iig V(1jBan Chin
Dia chi trl,l so chinh: ~l~g'lfit<8;·.f.hariJ . g.mrD3'friDong, Qu~n Binh Tan)
Thanh phd H6 Chi Minh, Vi~~ ...J..t~9'.....022......... '
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.QUYMO DV AN/CONG TRiNIDPmfONG TJtN vA "DANDMVC
TAl LJ¥U, BAN v£ DUQC TRAM DUy¥T THIET KE

vE PHONGcaxv vA CHfrA CHAy
(Kern thea Gidy chteng nhdn thdmduyet thiit ki vJ phong chay va chua chay
s6 J9/TD-PCCC ngily 05/512022 cua Phong Ccmh sat PCCC va CNCH)

TT NQidung Ghi chu-
I QUY MO DV AN/CONG TRlNBlPIIlJ'ONG ~N

Dien tich khu ddt: 4.457,40m2, dien tich xay dung 2.090,62 m2 gam cac
hang muc: Xuong d~p dien tich 613,04m2; Xinmg bong d~p dien tich
613,04m2; Xirong xa di~n tich 584,64m2; Van phong co di~ntich 157,86m2;

Nha bao v~ di~n tich: 9m2; b~ ruroc PCCC co kh6i tich 162m3• Chi~u cao
phuc V\J PCCC: 5,84m.

II DANHMVC TAl LItU, BAN vE
01 Thuyet minh cua cong trinh co lien quan 01 quyen

Ban v~m~t bang t6ng the:
- TT:2/0S; TT:3/0S; TKKT:OI/02; TKKT:02/02; TKKC:OI/04; TKKC: 02/04;
TKKC:03/04.
- Nha VWJphong: TKKT:OI/09; TKKT:2/09; TKKT:3/09; TKKT:4/09; TKKT:6/09;

TKKT:7/09; TKKC:02/09; TKKC:OS/09; TKKC:06/09; TKKC:07/09.
- Nha xuang d~p: TKKT:O1106; TKKT:02/06; TKKT:03/06; TKKT:04/06;

TKKT:05/06; TKKT:06/06; TKKC:OJIl4; TKKC:021J4; TKKC:06/14; TKKC:07/14;
02 TKKC:09/14; TKKC:IO/14; TKKC:11/14; TKKC:12/14; TKKC:I3/14.

- Nha xuemg bong: TKKT:OI/06; TKKT:02/06; TKKT:03/06; TKKT:04/06;
rn<KT:05/06; TKKT:06/06; TKKC:01/14; TKKC:021J4; TKKC:06/14; TKKC:07/14;
jrKKC:09/14; TKKC:IO/14; TKKC:11l14; TKKC:12/14; TKKC:13/14.

- Nha xuemg xa: TKKT:Oll07; TKKT:02/07; TKKT:03/07; TKKT:04/07;
jrKKT:OS/07; TKKT:06/07; TKKT:07/07; TKKC:02/14; TKKC:06/14; TKKC:07114;
ITI<KC:091l4;TKKC:I0/14; TKKC:11l14; TKKC:12/14; na<-C:13/14.

- H6 nuoc phong chay chua chay: TKKT: 01103;TKKT: 02/03; TKKT: 03/03. .-Ban ve h~ thong phong chay, chna chay va chong set

03 TD: 01/20; TKKT:02/20; TKKT:03/20; TD:OS/20; TD:06/20; TD:07/20; TD:OS/20;
TD:09/20; TD:10/20; TD:1l/20; TD:12/20; TKKT:13/20; TKKT:14/20; TKKT:15/20;
TKKT: 16/20; TKKT: 17/20; TD: lS/20~1¥KT: 19/20; TKKT:20/20.-~I-- \
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Luu j: Thong tin tai Gi4y chUng nh~ nay chi xac nh~n bao dam cac yeu du v~

phong chay va chua chay, khong c6 gia tri ve quyen sir dvng ddt va cac chi tieu v€ quy
hOC;lCh,xay d\Illg.l:"".-..
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I CQNG TY TNHH ™SX
XNK TIEN THANH

sa: 01 IQE>- CTY.TTH

CONGH6A KAROl cHiJ NGIDAVIf;T NAM
B9c I,p - T'1do -lIfnh phuc

TPH6 Chi Minh, ngay 28 thdng 02 ndm 2022

QUYETBJNH
vi vi~c phe duy~t thiSt kS xiy dyng cong trin ..
Xllcmg San Xu4t Inox Gia Dyng Chuyen Nghi~p

GIAM f)OC CONG TY TNHH ™SX XNK TItN mANH

Can cu-Ludt Ddu ttr cdng sci 49120141QH13 ngay 181612014;
Can cu-Lur)t Xay dung sci 50120141QH13ngay 181612014;
Can cu- Ludt sua a6i, b6 sung mQt sci ainu cua L~t Xay dung, s6

6212020lQH14 ngay 171612020;

Can cu-Nghi dinh s6 40120201ND-CP ngay 061412020cua Chinhphu quy
dinh chi tiit thi hanh mQt sci aiJu cua Lur)t Ddu Itt cong;

Can cu-Nghi dinh s6 59120151ND-CP ngay 181612015cUa Chinh phu vJ
qudn Iy dvan adu Itt xay dung; Nghi dinh s6 4212017/ND-CP ngay 051412017

'\ ".. r '\ ,

clia Chinh phu ve sua aoi, bo sung mQt so aieu Nghi ajnh so 59120151ND-CP
ngay 18thdng 6 ndm 2015 cua Chinhphu vJ qudn lj dvan ctdu 1U'xQy d7plg,'

Can cit Nghi ajnh s6 68120191ND-CP ngay 141812019aua Chinh phu vd
quim zy chi phi tlJu Itt xay d7plg;

Can cu Nghi ajnh s6 46120151ND-CP ng~ 121512015cUa Chinh phu vJ
qulin zy chat IU(1flg va bilD tr1 cong trinh xay d7plg;

Can cu Nghi dinh sci 06120211ND-CP ngay 26101/2021 cua Chinh phu
quy dinh chi tiit mQt sci nQi dung vJ quan Iy chat iU(1flg,thi cong xay d1P1gva
bao tri cong trinh xay drpzg;

Can cit Nphi ainh s6 7912P14(ND-CP ngay 3117/2014 cua Chinh phu,
Quy ainh chi tiet thi hanh m9t so aieu clia Lur)t Phdng chdy va chua chay va
Lu4t sua a6i, b6 sung mQt s6 diJu cUaLur)t Phong cMy va chUa chdy;

Can cu Tfzong Itt s6 18j20161'J'f-BXD ngay ,30/~/2016 cUa BQXay dlplg
quy djnh ~hi tiet va hUUng dan m(JI so n(Ji dung ve thdm dinh, phe duy?t dv an
va thiJt ke, dv loan xay dvng cong trinh;
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QUYET DlNB:

Di~u 1.Phe duyet thiSt kS xay dung cong trinh Xuong San XUdtInox Gia
D\IDgChuyen Nghiep voi nhiing nQidung chinh nhu sau:

1.Ten cong trinh: Xuong San XuAtInox Gia Dung Chuyen Nghiep.
2. ThuQcdu an: Xirong San Xudt Inox Gia D\IDgChuyen Nghiep.

3. Loai, cAp cong trinh: Cong trlnh cong nghiep, cAp Ill.
4. Dia di8m xay dung: Ap 6 Tung A, Xa CMu f)i~n, Huyen cAuKe, Tinh

TraVinh.
5. Nha thdu l~p bao cao khao sat xay dung: Trung tam Giam dinh chAt

hrong xAydung - Chi C\lC Giam dinh xay dung Tra Vinh.
6. Nha thdu l~p thi~t k~ xay dung: Trung tam Gilun dinh chAthrong xay

dung - Chi C\lC Giam dinh xay dung Tra Vinh.
7. Chu nhiem, cac chu tri khao sat, thi~t k~ va du toan xay dung:
- Chu nhiem, chu tri thi~t k~:KTS. Le HUngNh<m.
- Chti tri thi~t k~ k~t cAu:KS. f)~g Anh Duy.
- Chti tri thi~t k~ cAp- thoat nuac: KS. Th~chNh~t TruOng.
_Chti tri thi~t k8 h~ thang di~n:KS. DU<mgQuac Minh.
- Chti tri thi~t k~ h~ thang PCCC: KS. Nguy~nViiLam.
8. Quy mo, chi tieu Icy th~t va giai phap thi~tk8 chu y~u ctia cong trinh:

- Quy rno ddu tu xay d\ffig:
,. , DlEN TiCB (M2) TiLESIT CONGTRINH

... 4.457,40 100%A KHUDAT
B xAYDtrNG 2.090,62 46,9%

1 XlJONGD!P 613,04

2 mONO BONG 613,04

3 xVONGxA 584,64

4 VANPHONG 175,86

5 NHATRljC 9,00
6 NHA VeSINH 42,84

7 NHAXE 52,20

C SAN DUONG +viA HE 1.817,04 40,8%
A

D CAYXANH 549,74 12,3%

1 BEPCCC 40,50
... ,

2 TRAMBIENAP 3,00
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9. Thoi han sir dung cong trinh: 50 nam,

10. Cac nQi dung khac: Khong.
Dieu 2. Chu dAu t1.1chiu trach nhiem true tiSp v6 quy rno, hi~u qua cua du

an, _'uin !y sir d\U1~v,6n ~un~m~c di~h, ~eu,ciu, t8 chile ~\l'c hi~n d~t tie~
chuan, chat 11.1Qllgva cac yeu cau Icy thu~t cua tung hang muc cong trinh thea ho
5<1duqc duy~t.

Dieu 3. Quy~t dinh nay co hi~u hrc thi hanh ke til ngay Icy.
Dieu 4. Chu dAu nr, cac thanh vien tnrc thuQc va dan vi coHen quan chiu

trach nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay.!.

No1M1n:
- Nhu f>i!u 4;
-Luu: Cty.
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ÑT: (0294).866899 (0294).860689  ,  Em
ail: trungtam

giam
dinhtv@

gm
ail.com
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Pb1} 11}c3: Cack~tqua do d~c,phan ncb mlu moi truong

- SO'd6 vi tri l~ym~u khao sat m6i tnrong nen,

- K€t qua quan triic moi tnrong 03 dot khao sat.
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se mj~IKQTN-TTKT KET QuA THU NGHltM

Khach hang: CONG TY TNHH THlfONG M;1 SAN XUAT XUAT NH~P
a ~ ,

KHAU TIEN THANH
Dja chi: S6 12, Tnrong Phuoc Phan, Phuong Binh Trj Dong, Quan Binh Tan, Thanh
ph6 H6 Chi Minh
Ngay nh~nJl~y miu: l~y m~u ngay 24/6/2022
Dia di~m l~y miu: Cong ty TNHH Tlnrong mai San xu~t Xuat nhap khdu Ti~n Thanh
(§.p6 Tung A, xii Chau DiSn, huyen C~u Ke, tinh Tra Vinh)
So hrong miu: 01 miu mroc mat kenh Tu6i Tre tai vi tri ti~p nh~ mrocthai cua du an
Phuong phap l~y miu: TCVN 5994:1995
Ngay tra kSt qua: 13/7/2022

1.Mil sAmdu: 077/22-2

2. K~t qua thir nghi~m

Ky hieu m&u:M

TT Thong sA
1 pH(l)

Don vi Phuong phap thir nghiem

6,84 TCVN 6492:2011

2 Nhu c~u oxy hoa hoc
(COD) mgIL 17 SMEWW 5220 C:2017

3

-_._-_ _.__._-_ __ ..-_ _._._._._ .._._. __ ._._ _-_.__ .- __ ._._ _._._._-_._--_.- -_._ _._._._-_. __ ._ _ .._.__ _ _._._........ --_._-_ __ _._._ _._._._._ _._._ _ _ _._._._ _._ ----_ __ _ .

Nhu cdu oxy sinh hoa
(BODs) mg/L 2,1 TCVN 6001-1 :2008

4 NH/ (tinh thea NP)

6 ro,': (tinh thea pil)

7 T6ng ddu ma(l)

mg/L 0,16 SMEWW 4500 NH3F:2017

mg/L
", , w···· __ M····_· M_.. _.... ····__ · ._.M._. ._._ _. .. _.__ ._. __ . ._ ._ _ __ ._ .. ._ _ __ ..

0,125 SMEWW 4500 P.E:2017

mg/L 0,5 SMEWW 5220B:2017

BM02-TT14 LAnsoat xet: 02/17 Trang 112



Iso: 22.393 IKQlN-TTKT I KETQuA TmJ NGHq:M

Ghi c/ul:
- Kef qua chi c6 gia tri a6i vm mJu tai thai aiim do.
- Vi trl, thai gian /ciy mdu theo yeu cdu cua khach hang.
- Thong scido tai hi~n truong: pH
- (1): thong s6 duoc VILAS cong nhdn.
- Khong luu mdu.

P. TRtrONG PHONG
KY THU~T MDI TRlfON~

KT.GIAMDOC
_PHOGIAM DOC~=-=':--.::::::-.....

Nguy~nThanh Thai Trin Thi Thu Hi~n

BM02-IT14 an soat xet; 02/17 Trang 212



E-mail: kttnmttv@yahoocom.vn

S5: 22~94 IKQTN-TTKT KET QuA THU NGHI~M

Khach hang: CONG TY TNHH THUONG MM SAN XUAT XUAT NH~P
KHAu TIEN THANH
Dja chi: S6 12, Truong Phu6c Phan, Phuong Binh Trj Dong, Quan Binh Tan, Thanh
ph6 H6 Chi Minh
Ngay nh~nllay mftu: lfiymftu ngay 27/6/2022
Dia diSm lfiy mftu: Cong ty TN1ffi Thirong mai San xufit Xuat nhap khAuTiSn Thanh
Cdp6 Tung A, xa Chau Di~n, huyen cAu Ke, tinh Tra Vinh)
So hrong m~u: 01 m~u nu6c m~t kenh Tu6i Tre tai vi tri tiSp nhan mroc thai cua du an
Phuong phap lfiymftu: TCVN 5994:1995
Ngay tra kSt qua: 13/7/2022

1.Mii sa m~u: 077/22-4 Ky hieu mftu: M

2. K~t qua thir nghi~m

TT Thong sA DOll vi K~t qua Phuong phap thir nghiem

1 pH(I) - 6,92 TCVN 6492:2011
-,---_ ......._-- ,_,-- ------,---

2
Nhu c~u oxy hoa hoc

mg/L 18 SMEWW 5220 C:2017(COD)
....._.__ .._ __ •______ ...____ ...._••••_.__••••__••••_••••_._.____ •__••••M_.n._' •••••__ •••____ ••_ ...M.'__ __ ···_···,,· __ •__ ..... _ ... M............... _._._. ____ ._._. __ M._ .._------_ .._-_....__ ._-------_ ....,..__ ....._-_ ....__ ...._._-_._- ........ ,,_._.

3 Nhu c~u oxy sinh hoa
mglL 2,6 TCVN 6001-1 :2008(BODs)

4 NH/ (tinh theo N) mgIL 0,09 SMEWW 4500 NH3 F:2017
- --_._-_ .......-.

5 N03-(tinh thea NP) mg/L 0,814 SMEWW 4500 N03-E:2017
.......... ,_ .... ........ •__ H.__ ............................._ ..........__ .................. ...... • ..• ..• .... __ ... H...... .......................... _.__ ..- .........__ ._...._._ ................. _ ...__ ._..-..._-._ ...._-_ ........ • ..•.. •___ •__ ... _ ..._ ................. H....... _ ........ _ ..................... _ ............._ ................_H ...........H........

6 pol (tinh theo pill mglL 0,090 SMEWW 4500 P.E:2017
,-- '_H. -,-------- ._---_._- ------- --.--_._._-,
7 T6ng d§u ma(l) mglL 0,3 SMEWW 5220B:2017

BM02-TT14 Lan soat xet: 02/17 Trang 112



I so: .225~4 IKQ1N-TIKT I KET QuA THU NGm~M

Glti cltu:
- Kef qua chi co gia tri d6i vot mJu tat thai diim do.
- Vi Iri, Ihai gian ICY mJu theo yeu c&ucua khach hang.
- Thong s6 do tat hi~ntruong: pH
- (1): thong s6 Ol.r(TCVILAS cting nhdn.
- Khong luu mJu.

P. TRUONG PRONG
KY THU~ T MOl TRU'ON~

KT. GIAMDOC
~~tt...GIAM DOC

Nguy~n Thanh Thai TrAn Thi Thu Hi~n

BM02-TT14 Un so~txet: 02117 Trang 212



Di~n thoai: (0294) 3840 166 - 3840713
E-mail: ktlnmttv@yahoo.com.vn

S6: 2L~~5 IKQTN-TTKT KET QuA THU NGHI~M

Khaeh hang: CONG TY TNHH THlfONG ~ SAN XUAT XUAT NH~P
KHAu TIEN THANH
£>iachi: S6 12, Truong Phuoc Phan, Phuong Binh Tri Dong, Quan Binh Tan, Thanh
ph6 H6 Chi Minh
Ngay nh~n/lfty mau: lftymau ngay 30/6/2022
Dia diem lfty mau: Cong ty TNHH Thirong mai San xuftt Xuat nhap khAuTi~n Thanh
(~p 6Tung A, xa Chdu Dien, huyen cau Ke, tinh Tnt Vinh)
S6 hrong mau: 01 mau mroc m~t kenh Tu6i Tre tai vi tri ti~p nhan mroc thai cua du an
Phuong phap lftymau: TCVN 5994: 1995
Ngay tra kSt qua: 13/7/2022

1.Ma sB m~u:077/22-6 Ky hieu mau: M

2. K~t qua thir nghi~m

;;

TT Thong sa Don vi K~t qua Phuong phap thir nghi~m

1 pH(l) - 6,89 TCVN 6492:2011
_ ...

2 Nhu cfru oxy hoa hoc mg/L 7 SMEWW 5220 C:2017(COD)
---_.

3 Nhu cfiu oxy sinh hoa
mg/L 2,4 TCVN 6001-1:2008(BODs)

..._---- ••______ w.__ , _____ ..... _______ •1-.........................._......._..- ....._._.__._--_._..,--_..- ._..__ ......__ ......._._-------_._-_._-------_._-_ ..._-- ..... _...._ .............._.

4 Nll,+ (tinh thea Nil) mg/L 0,26 SMEWW 4500 NH3 F:2017
...._._----- ---~......-.-- ..-..--...----- ...--.-.-, ......- ............,.._.......... __ ........ ...-.-....-.~"'.~........... ~R._._ .... __ .__ ........... R················.·.·_._._._' __ '.R.R._ ..._ ........ ...._____ R....._ ...._._ ...._______ ,_,_ ....________ ._______ "' ..._........ _.... R... __ ...._ .... R.......

5 N03- (tinh thea Nil) mg/L 0,616 SMEWW 4500 N03- E:20 17
------_._. 1-- ._---_ ......_._---_ ....__ ..._--- ._._._.__._-_--- .--_ .........._---_._-_.- ._._------_._----_ ...

6 pol- (tinh thea pil) mg/L 0,135 SMEWW 4500 P.E:2017
-

7 T6ng dAuma(1) mg/L 0,4 SMEWW 5220B:2017

BM02-TT14 LAnsoat xet: 02/17 Trang 112



I sa: 22')95 IKQ1N-lTKT I KET QuA THU NGHI~M

Ghicl",:
- Kef qua chi co gia tri d6i vot mJu tai thai diim do.
- Vi tri, thai gian ltiy mJu theo yeu c6u cua khach hang.
- Thong s6 do tai hi~n tnarng: pH.
- (1): thong s6 duac VILAS cong nhdn.
- Khong luu mdu.

P. TRUONG PRONG
KY THU~T MOl TRUON~

KT.GIAMnOC
p 6GlAMn6c

Nguy~nThanh Thai Tr~n Thi Thu Hi~n.

..

BM02-TII4 an soat xet: 02117 Trang 212



s6: L259Z IKQrn-TTKT KET QuA THU NGHIlJ:M

Khach hang: CONG TY TNHH THlfONG ~I SAN XUAT XUAT NH~P
" ~ ,

KHAU TIEN THANH
Dia chi: S3 12, Truong Phuoc Phan, Phuong Binh Tri Dong, Quan Binh Tan, Thanh
ph3 HB Chi Minh
Ngay nh~l~y mfiu: l~y mfiu ngay 24/6/2022
Dia diem l~y mfiu: Cong ty TNHH Thuong mai San xuat Xu~t nhap khAuTiSn Thanh
(~p6Tung A, xii Chau Di~n, huyen Cdu Ke, tinh Tra Vinh)
S3 hrong m~u: 01 m~u khong khi tai khu d~t thirc hien du an
Ngay tra kSt qua: 18/7/2022

1.Mil sAm~u: 077/22-1

2. K~t qua thir nghiem

Ky hieu mfiu: K

Thong sA
;

TT Don vi K~t qua PhU'O"Dgphap liy m~u,
thfr nghi~m

1 Ti€ng 6n TCVN 7878-2:2010dBA 50,1
•••••••••••••••••-••.•_ - ---- •••••.•.••-.- •••••••••_._._.__ ••••_ •••- ·.,..".,.m•••••n••••_._•• _._•.._._._._ •••••••_ • • ••__ •••••••_..••••__ •••• •••_ ••_•••_ ••• •._._". _.__ ._._._._ ••••_.H _.._ _ __ __ . ..on__ ••m... •••••••••••••••_._••••_._••_ ••••••••

2 BVi 10'lung (TSP)(l) mg/nr'
..........................-- __ .- __ _- - -.-- .. ·•·• .,.~~~m~ ~" _. __..N__ •.. __ .. •.. ·_· __ •__ .' .. '_ N......... __ .. _._._._. __ ._._ __ • • _ _._ _ _

0,212

KPH
(LOD=0,017)

TCVN 5067: 1995

.._._ _ _- ---_._.- , _ _._ _._._--_ _ _ _--._._ __ _._._ .._. .. ..- -.- --..-._.-.-- ---.--_-.- ~ _._._-_._-- - ""._.,._._ _.__ .._ _ _ _._---_.
TCVN 5971: 1995

KPH
(LOD=0,006)

......... -----.-.-.- ..---- ....- ........ ----.- ...... -.--.---.-- ........ - .. --- -------- -- -- -------- ---------- -- -- .... _.- ... _. ---.----.--.-- -- ---- .... -.- ..__ .... o_.

TCVN 6137:2009

5 CO(2)

." "., _-_ __ .._- _ _._-----_ _----_ -._.__ -.. -_._ _- _---_ ,---.- _ _----_ __ .- _ .,..._ , _ ..

4,855

KPH
(LOD=0,13)

QTLM:KKOI,
HD 15 - MT-3.7.2

NIOSH 7300

BM02-TT14
Trang 1/2Lan soat xet: 02/17



IKQTN-lTKT I KET QuA THU NGHI¥M

GI,; c/III:

- Kil qua chi co gia tri d6i voi m6u tai thoi diim do.
- Vi triothai gian My m6u theo yeu cdu cua khach hang.
- Thong s6 do tai hifn truang: tiing an.
- KPH: khong phat hi~n; LOD: giui han phat hien:
- (1): thong 56 duac VILAS cong nhdn.

- (2): thong s6 do nha thdu phu thtrc hien. H(1JJdang phu voi Trung lam KjJIhU~1lieu chudn
do luang chdt IU(1ngcan Tho (VIMCERTS 019). kit qua phdn tich s6 44541MTIJ2J2A10622 ngay
0717/2022 va 4696/MTIJ 27210722 ngay J51712022.

- Khong luu m6u.

P. TRUONG PHONG
KY THU~T MOl TRUON~

Nguy~nThanh Thai Tr§n Thi Thu Hi~n.

BM02-TT14 llll soat xet: 02/17 Trang 212



E-mail: kttnmttv@yahoo.com.vn

se li~93 IKQTN-TTKT KET QuA THU NGHI~M

Khach hang: CONG TY TNHH THUONG ~I SAN XUAT XUAT ~
KHAu TIEN THANH
Dia chi: SB 12, Truong Phuoc Phan, Phuong Binh Tri Dong, Quan Binh Tan, Thanh
phB H6 Chi Minh
Ngay nh~nllAy m~u: lAy m~u ngay 27/6/2022
Dja diSm lAy m~u: Cong ty TNHH Thirong mai San xuAt XuAt nhap khftu Ti~n Thanh
(Ap6 Tung A, xa Chau Di@n,huyen cAu Ke, tinh Tnl Vinh)
So hrong m~u: 01 m~ukhong khi tai khu dfttthuc hien du an
Ngay tra kSt qua: 18/7/2022

1.M§ sAm§u: 077/22-3 Ky hieu m~u: K

2. K~t qua thir nghi~m

Thong sA;; TT DO'D vi K~t qua PhU'O'Dgphap l§y min,
thu nghlem

dBA1 Ti~ng 6n
..........._ -- -......... .. - __ ._- _ _ - _ ..__ _ _ _ - _ _ _........................................... .. _ .

2 B\li Icyhrng (TSPP)

65,7 TCVN 7878-2:2010

0,212

KPH
(LOD=O,017)

TCVN 5067:1995

TCVN 5971:1995
••__ ."".~.W.M__ M.,___ •.••.••" ~_. .••.•••••..•MM_._.__._._ _···._··__ • M·•.•••~ _ _._ _ __._____ •••.••.•.••..•.•_•..••••,••_.••.•••_ _ __ •.• _._.__ ._._._•.••_ _ '.mm • ._._ •••_.~••••"."''''., ..".'''.''',,''.''' .._._,

0,019
, _--- -_._-_._._ _ _.__ ._ _ _.__ .. ,.- _ _._---- _ __ ._._._._-_._._._ _ __ __._---_ _-- _ _--... .. __ ._ _ _._._-_.__ ._ _ _._ , _ _- __ __ _._

TCVN 6137:2009

5 CO(2) 5,092
QILM:KK01,

HD 15 - MT-3.7.2
....._._._.__.__ _-_._ _ _ ..__ .__ _-_ __ ._.._.__ .__ _ .._._._.__ __ .._---_._--_ .._-_ _ _--_._._._---_._-- ---_ __ _- _ "" _._ _ .._-- _ , " ..

KPH
(LOD=O, 13)

NIOSH 7300

BM02-TT14 Lan soat xet: 02/17 Trang 112



I sci: lZ~99 !KQlN- TI1KT I KETQuA TW NGHI~M

Glti clUI:
• Kit qua chi co gia tri a6; voi mJu tai thiti ai~m do.
• Vi tri, thai gian idy nufu theo yeu c6u cua khdch hang.
• Thong s6 do tat hicn trutmg: tiing 6n.
- KPH: khong phat hien; LOD: gioi han phat hiCn.
• (1): thong s6 duoc VILAS cong nhdn.
· (2): thong s6 do nha th&uphu thuc hiin. H(1J1d6ng phu vai Trung tam Ky thu4t tieu chudn

do luang chat IU(111g C&n Tho (VIMCERTS 019), kit qua phdn tich s6 44551MT11212A10622ngizy
071712022 va 46971MTIJ 27210722 ngay J51712022.

- Khong luu mJu.

P. TRUONG PHONG
KY THU~T MCn TRU'ON~~

Nguy~nThanh Thai Trin Thi Thu HiSn•

BM02-Tf14 Un soat xet: 02/17 Trang 212



se: il4VO IKQTN-TTKT KET QuA THU NGHI:E:M

Khach hang: CONG TV TNHH THUONG ~I SAN XUA.T XUA.T NH~
KHAu TIEN THANH
Dia chi: S6 12, Truong Phuac Phan, Phuong Binh Trj Dong, Quan Binh Tan, Thanh
ph8 H6 Chi Minh
Ngay nh~lfiy mftu: lfiy mftu ngay 30/6/2022
Dia diem lfiy mftu: Cong ty 1NHH Thuong mai San xufit Xufit nhap khau TiSn Thanh
(fipo Tung A, xa Chau DiSn, huyen Cftu Ke, tinh Tra Vinh)
S6 hrong mfiu: 01 mfiu khong khi tai khu d~t thuc hien du an
Ngay tra k~t qua: 18/7/2022

1.Mii sa m~u: 077/22-5 Ky hieu m~u: K

2. K~t qua thfr nghi~m

Thong sa Don viTT K~t qua Phuong phap l§y miu,
thit nghlem

1 Tieng 6n dBA 47,3 TCVN 7878-2:2010

2 Bui lo lung (TSPP) mg/rrr' 0,129 TCVN 5067:1995
..., ~.~.w_.~.__.. ·.m ..••• ,•••••.••M _._ M· H.M..... . _ _ ._._ .. . .__ _._ __ _._ _ " M._ __ _. _ M.M._.M.H M. .,. , _._._ ..__ __ ._. __ . __ _ '''~,,'''.'''' _._'' ..

KPH
(LOD=O,OI7)

TCVN 5971: 1995
"_"'--- w._._ .._._._ .._ m._. __ _.. w..__ _ __ ._.---.-.- -.-.-._ .._ _ .. , __ ._."' .._ __ _. __ __ .__ .__ _._._._._ _ _ w _. m._.w .. '__ .H._ ~."".".'''",'' .. ''_._.H .

KPH
(LOD=0,006)

TCVN 6137:2009

5 CO(2)

..-..-.--.-._ -.---- -..-- --.-.-.-..-- - -.--.---.----.-.- - --.----... --.-..----.-.--.-..-.--.----.----.--.-.--.---.-.-1-- --.---- ---.-.-.- - -.----- -- - - -.--

4,145
QTLM:KK01,

HD 15 - MT-3.7.2
-_ .._.--_ __ ._ ·_·-· __ ·..·__·· __ .. _.H._. __ ._.__ ._._ _ _ _._- - _. __ _- _ __ .._ .. --······- ..-·--·--_ _ M "."' ..__ • .. _••_. . .. - .. H _._ .. _. . __ w __ ._. __ __ "_"._.H._ ..W._.W.. ..

KPH
(LOD=O, 13)

NIOSH 7300

BM02-TTI4 L§n soat xet: 02/17 Trang 112



IKQrn- ITKT I KET QuA THU NGm~M[ sa: L24(XJ
..

Gltidill:
•Kit qua chi co gia tri d6i vot mJu tat thai di€m do.
• Vi tri, thai gian My mJu theo yeu cdu ctia khdch hang.
• Thong s6 do tai hifn truong: tiing an.
· KPH: khting phat hien; LOD: gioi han phdt hien.
· (1): Ihong s6 duac VILAS cting nhdn.
· (2): thong s6 do nha Ihdu phu thuc hi~n. H(JJJd6ng phu voi Trung tam Ky IhU(1tlieu chudn

do luang chdt luang cdn Tha (VIMCERTS 0/9), kit qua phdn tich s6 46981MTI/27210722 ngay
/51712022.

· Khong luu mJu.

P. TRUONG PHONG
KY THU~T MDI TRlfON~

KT. GIAM DOC
PH6GJAMD6c

Nguy~nThanh Thai TrAnThj Thu Hi~n i

,

BM02-TT14 illl soat xet; 02/17 Trang 212
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CHUNG CHi CONG NHAN•
Certificate of Accreditation

I'

..'
·1

~I',.

OFFICE OF ENVIRONMENTTECHNIQUE

Phong thf nghifm:
PHONG KY THU~T MOl TRUONG

TRUNGTAM KY THlJ~ T TAl NGUYENvA.MOl TRUONG TRA.VINB

CENTER OF RESOURCES ANDENVIRONMENTTECHNIQUE, TRA VINH PROVINCE
Dia diem PIN/ Lab location:

s6 478A,M,u Than, khom 3, P.6, TP. Tra Vinh
di dvq'c danb gia va phil hq'p cac yeu cAucua

\
I

ISOIIEC 17025:2017
hos been assessedandfound to conformwith the requirementf of

Linh VVC cong nhin
Field of Accreditation

BOA, SINH
.)

~
'i

Chemical, Biological
"'.I"::' /,
n'liI so

,.,
~

Accrediuuion No

VILAS 280
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Phu ll}e4: SO'(fa vi tri liy mAu cua chmmg trinh quan trie moi truimg




